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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 20     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : BÀI : CÁC SỐ 17, 18, 19, 20 (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.1ctzfdh]	Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20.
[bookmark: bookmark=id.3wtmy1a]Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.
Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.2byx893]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.4a8su0b]Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Số




Bài 2. Số





Bài 3. Số
GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ghép thẻ” theo cặp: HS ghép từng cặp thẻ số và thẻ chữ, chẳng hạn ghép thẻ số “19” với thẻ chữ “mười chín”.
Lưu ý: GV hướng dần HS xếp các thẻ số theo thứ tự từ 11 đến 20 và đọc các số theo thứ tự.
[bookmark: bookmark=id.2m80yc1][bookmark: bookmark=id.472qo48][bookmark: bookmark=id.11db8ju]Bài 4: Số
[bookmark: bookmark=id.3lcyr7n]GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 11 đến 20, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó; từ số đó đếm thêm 1, thêm 2,..., hoặc từ số đó đếm bớt 1, bớt 2,...
[bookmark: bookmark=id.2zn6ub2][bookmark: bookmark=id.4khwk39]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3ys4n6o][bookmark: bookmark=id.1esh4iv][bookmark: bookmark=id.2dxexeh]Bài 5: Xem tranh trả lời câu hỏi
[bookmark: bookmark=id.t2p7ma][bookmark: bookmark=id.3d2cqa3]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. Chẳng hạn: Có bao nhiêu bạn nam? Có bao nhiêu bạn nữ? Có mấy bạn quàng khăn? ...
[bookmark: bookmark=id.16hv3lb][bookmark: bookmark=id.4c7aj5p][bookmark: bookmark=id.2rcktdi][bookmark: bookmark=id.1s7n0hw]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3qhim94]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Em thích nhất hoạt động nào?
[bookmark: bookmark=id.25mswgx]Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.ks36oq]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 11 đến 20 được sử dụng vào các tình huống nào.

	

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.37xsv8m]Đếm số lượng các khối lập phương, đặt các thẻ số tương ứng vào ô ? .
[bookmark: bookmark=id.1n335gf]Đọc cho bạn nghe các số từ 16 đến 20.

HS thực hiện các thao tác:
- Đếm số lượng các đối tượng, đặt thẻ số tương ứng vào ô ?
- Nói cho bạn nghe kết quả, chắng hạn: Có 17 quả bóng đá nên đặt thẻ số “17” vaào ô ? bên cạnh.

HS đọc rồi viết số tương ứng vào vở. Chẳng hạn: đọc “mười chín”, viết “19”.





HS đặt các thẻ số thích họp vào bông hoa có dấu “?”.
[bookmark: bookmark=id.20i91fg]HS đếm tiếp từ 11 đến 20 và đếm lùi từ 20 về 11.



Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng các bạn nhỏ trong bức tranh. Chia sẻ trước lóp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.



[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 20     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20.
[bookmark: bookmark=id.y792nr]Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.
[bookmark: bookmark=id.3i6wlbk]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.1xc6vjd]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và các khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.3vm2hal]Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
[bookmark: bookmark=id.2arcrie]III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động






[bookmark: bookmark=id.3nbggd1][bookmark: bookmark=id.22gqqku][bookmark: bookmark=id.13bsxp8]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Số
Lưu ý: GV có thể tổ chức hoạt động: Yêu cầu HS lấy thước kẻ thẳng, quan sát và đọc các số ghi dưới mỗi vạch của thước, nhận xét. Hoặc phát cho mỗi nhóm một băng giấy có vạch chia (như thước kẻ 20 trong hình vẽ). HS thảo luận và viết các số thích họp dưới mỗi vạch để tạo thành một chiếc thước. HS đánh dấu một số đố bạn đếm tiếp, đem lùi, đếm thêm từ sổ đó.
Bài 2. Số




Bài 3. Số





Bài 4. Số
[bookmark: bookmark=id.2fvwmjv]

C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.v16wro][bookmark: bookmark=id.3f0uffh][bookmark: bookmark=id.1u64pna]Bài 5 Xem tranh đếm cây
[bookmark: bookmark=id.4e5s8b3][bookmark: bookmark=id.2tb2iiw]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. Chẳng hạn: HS chỉ vào một giá cây rồi hỏi: “Trên giá này, có tất cả bao nhiêu cây?”.
D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.mqkvu4]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 
Những điều đó giúp ích gì chc em trong cuộc sông hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.36q8ehx]Đê đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
	Chơi trò chơi “Đếm tiếp” theo nhóm hoặc cả lớp như sau:
[bookmark: bookmark=id.4918d9m]Đưa ra một số, chẳng hạn số 17 (GV viết hoặc gắn thẻ số đó lên bảng coi đó là số “đích”).
[bookmark: bookmark=id.2o6inhf]Một HS đếm tiếp từ 1 (hoặc từ một số cho trước) đến số “đích”. HS khác theo dõi, nhận xét.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.hm10sn]Nêu hoặc đặt các thẻ số thích hợp vào mỗi ô 
[bookmark: bookmark=id.31lojgg]Đọc cho bạn nghe các số từ 1 đến 20 và từ 20 về 1.






HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1gqyto9]Quan sát các số, đếm số theo thứ tự từ trái qua phải, tìm số thích hợp rồi đặt thẻ số đó vào ô trống có dấu
[bookmark: bookmark=id.40qmcc2]Đọc kết quả cho bạn kiểm tra và nói cho bạn nghe cách làm.
HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: số hình ghép thành bức tranh; số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong bức tranh. 
Chia sẻ trước lóp. 
Các HS khác lắng nghe và nhận xét.
HS quan sát tranh vẽ, suy nghĩ rồi nêu hoặc gắn thẻ số thích họp cho mỗi toa tàu. Chia sẻ cách làm với bạn.

Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại cây trong bức tranh. Chia sẻ trước lóp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 20     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 10, 20, 30, 40,50, 60, 70, 80, 90
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Đếm số lượng bằng cách tạo mười.
[bookmark: bookmark=id.3k5eagy]Đọc, viết các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
[bookmark: bookmark=id.1zaokor]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4jac3ck]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.2yfmdkd]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1dkwns6]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và các khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.3xkk6fz]Các thẻ số 10, 20, ..., 90 và các thẻ chữ: mười, hai mươỉ, chỉn mươi.
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
 Có cách nào đếm số khối lập phương dễ dàng và ít nhầm lẫn không?
[bookmark: bookmark=id.15aamum]GV nhận xét, hướng dẫn HS cách đếm số khối lập phương theo cách gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đem.
[bookmark: bookmark=id.24f8fq8][bookmark: bookmark=id.jkipy1][bookmark: bookmark=id.3p9y5if]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.33k68lu]GV hướng dẫn HS đếm 10, 20, 30 khối lập phương (như một thao tác mẫu)
[bookmark: bookmark=id.1ipgitn]GV lấy 10 khối lập phương (hoặc que tính) GV thực hiện thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh; nói: “mười”; gắn thẻ chữ “mười”, thẻ số “10”.
[bookmark: bookmark=id.42p41hg][bookmark: bookmark=id.2huebp9]GV giới thiệu: Khi có nhiều khối lập phương, các em có thể đếm từ ỉ đến 20 nhưng cũng có thể gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm: “mười, hai mươi”. Cách đếm này sẽ giúp chúng ta ít nhầm lẫn hơn.
[bookmark: bookmark=id.wzolx2][bookmark: bookmark=id.3gzc4kv][bookmark: bookmark=id.2v9k7oa][bookmark: bookmark=id.3uei0jw][bookmark: bookmark=id.1aeuhw3][bookmark: bookmark=id.29jsarp]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 
GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ cách làm và nhận ra để đếm có tất cả bao nhiêu hạt vòng, 
Bài 2. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1nu0dv4][bookmark: bookmark=id.2myy6qq][bookmark: bookmark=id.3m3vzmc][bookmark: bookmark=id.21969u5][bookmark: bookmark=id.1248gyj]

Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3zj1vld][bookmark: bookmark=id.1fjecxk][bookmark: bookmark=id.30e42pr][bookmark: bookmark=id.4l8tshy]Bài 3. 

Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2eoc5t6]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.ttmg0z]Khi phải đếm nhiều đồ vật, em nhắc bạn nên đếm thế nào cho dễ dàng và chính xác.
Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 10 đến 90 được sử dụng trong các tình huống nào.
	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.4azq2f0]Quan sát tranh khởi động.
[bookmark: bookmark=id.2q50cmt]Suy nghĩ thảo luận theo cặp hoặc theo bàn
Chia sẻ trước lóp.



HS đếm và nói kết quả: “Có 10 khối lập phương”



HS thực hành đếm khối lập phương:
[bookmark: bookmark=id.1w4meso]HS thực hiện theo nhóm, sau đó báo cáo kết quả.
Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương (hoặc số que tính) theo yêu cầu cua GV hoặc của bạn.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.op2kzi]Đem số lượng hạt, nói kết quả: “Có ba mươi hạt vòng”, đặt thẻ số 30 bên cạnh các chuỗi vòng.
HS thực hiện các thao tác:
HS nêu số còn thiếu trên mỗi quả chuông ghi dấu “?”, rồi chia sẻ với bạn cách làm.
HS đọc các số từ 10, 20,..., 90 và ngược lại: 90, 80,..., 10.
HS thực hiện theo nhóm bàn, mỗi HS chọn một thẻ số trong các thẻ số: 10, 20, ..., 90 rồi lấy đủ số đồ vật tương ứng. Chẳng hạn, HS A chọn thẻ 40 thì HS A sẽ lấy ra đủ 40 que tính, hoặc 40 khối lập phương,...





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 21     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI :  CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 21 đến 40)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Đếm, đọc, viết các số từ 21 đến 40.
[bookmark: bookmark=id.3r8funt]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.26dq4vm]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.lj0f3f]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.35inxr8]Tranh khởi động.
[bookmark: bookmark=id.1kny7z1]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.44nlqmu]Các thẻ số từ 21 đến 40 và các thẻ chữ: hai mươi mốt, hai mươi hai, ..., I bốn mươi.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động


GV đặt câu hỏi đế HS nói cách đếm: Có thể đếm từ 1 đến 23 và đếm như sau: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có hai mươi ba búp bê.
[bookmark: bookmark=id.3wczppa]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.2bi9zx3]Hình thành các số từ 21 đến 40
[bookmark: bookmark=id.qnka4w]GV hướng dẫn HS thao tác mẫu:
[bookmark: bookmark=id.3an7ssp]GV lấy 23 khối lập phương rời, HS đếm và nói: “Có 23 khối lập phương”, GV thao tác cứ 10 khối lập phương xếp thành một “thanh mười”. Đem các thanh mười và khối lập phương rời: miỉời, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Có tất cả hai mươi ba khối lập phương; hai mươi ba viết là “23 ”.

[bookmark: bookmark=id.1psi30i]Bài 1. Số 




Bài 2. Số
[bookmark: bookmark=id.icy97c][bookmark: bookmark=id.237nyzj][bookmark: bookmark=id.3o2dorq]




Bài 3 Số
[bookmark: bookmark=id.32clrv5][bookmark: bookmark=id.41hjkqr]GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, chẳng hạn: che các số 10, 20, 30, 40 hoặc 11,21, 31 hoặc 5, 10, 15, 20,25, 30, 35,40 hoặc 4,14,24, 34. Từ đó, nhắc HS chú ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư”.
[bookmark: bookmark=id.vs456d][bookmark: bookmark=id.2gmtuyk]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3frrnu6][bookmark: bookmark=id.1ux1y1z][bookmark: bookmark=id.4ewpgps]Bài 4 Trả lời câu hỏi
[bookmark: bookmark=id.2u1zqxl][bookmark: bookmark=id.197a15e]GV khuyến khích HS quan sát tranh, kể chuyện theo tình huống bức tranh.


[bookmark: bookmark=id.28c7u10][bookmark: bookmark=id.nhi48t][bookmark: bookmark=id.37h5mwm][bookmark: bookmark=id.3t6xjt7]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1mmfx4f]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.46m3fs8]Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2lrdq01]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.

	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.4i2rmlv]Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng đồ chơi có trong tranh và nói, chẳng hạn: “Có 23 búp bê”, ...
[bookmark: bookmark=id.2x81wto]Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
[bookmark: bookmark=id.1cdc71h]Đại diện HS nói kết quả trước lớp, nói cách đếm để các bạn nhận xét.

Tương tự thực hiện với số 21, 32, 37.
[bookmark: bookmark=id.49s5lob]HS thao tác, đếm đọc viết các số từ 21 đến 40.
HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc theo nhóm bàn. Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số. viết số. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 21 đến 40. Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc và viết số thích hợp:

HS thực hiện các thao tác:
- Đếm số lượng các khôi lập phương, đặt các thẻ sô tương ứng vào ô ? .
- Đọc cho bạn nghe các số vừa đặt.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2oxfvw4]Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.
[bookmark: bookmark=id.142q63x]Đổi vở để kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại nếu có.

Cá nhân HS đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.1hhw22y]HS đọc các số từ 1 đến 40. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 1 đến 40, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó.

Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe trên sân có bao nhiêu cầu thủ, mỗi đội bóng có bao nhiêu cầu thủ. Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm











                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 21     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 41 đến 70)

Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70.
[bookmark: bookmark=id.1ebtw6v]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.3ybheuo]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.2dgrp2h]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.sm1zaa]Các thẻ số và thẻ chữ từ 41 đến 70 và các thẻ chữ: bốn mươi mốt, bốn mươi hai,..., bảy mươi.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
GV hoặc chủ trò đọc một số từ 1 đến 40.
[bookmark: bookmark=id.3q0vdx4]Lưu ý: GV chú ý khai thác những sản phẩm của HS, khai thác thể hiện số bằng những cách khác nhau. Ví dụ: Với số “hai mươi lăm”, có thể có nhiều cách giơ ngón tay nhưng đơn giản nhất là hai HS giơ cả hai bàn tay và HS thứ ba giơ năm ngón tay. Hoạt động cùng nhau giơ tay biểu thị số 25 tạo ra cơ hội gắn kết hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
[bookmark: bookmark=id.34b3h0j]HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói: “Có 46 khối lập phương”, ... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.
[bookmark: bookmark=id.43g19w5][bookmark: bookmark=id.1jgdr8c]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1wvjn7d][bookmark: bookmark=id.xqlubr][bookmark: bookmark=id.2ilbk3y][bookmark: bookmark=id.3hq9czk]Hình thành các số từ 41 đến 70
[bookmark: bookmark=id.4gv75v6]GV hướng dẫn HS thao tác mẫu:
[bookmark: bookmark=id.2w0hg2z]GV lấy 4 thanh và 6 khối lập phương rời,. GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao chomỗi nhóm thực hiện với 5 số. Cả lớp thực hiện đủ các số từ 41 đến 70. Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc và viết số thích hợp:
Lưu ý: Với HS khó khăn khi đếm các số 49, 50 và 59, 60 hay 69, 70, GV có thể hỗ trợ và hướng dẫn HS.
[bookmark: bookmark=id.pfzte7]Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính,... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 45 que tính, lấy thẻ số 45 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
[bookmark: bookmark=id.1okxm9t][bookmark: bookmark=id.48kl4xm][bookmark: bookmark=id.39fnc20]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Số


Bài 2. Số
[bookmark: bookmark=id.h5dsgn]GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, I chẳng hạn: che các số 50, 60, 70 hoặc 41,51,61 hoặc 45, 50, 55, 60, 65, 70 hoặc44, 54, 64. Từ đó, nhắc HS chú ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư”. Che các số 39, 40; 49, 50; 59, 60; 69, 70 yêu cầu HS đọc.
[bookmark: bookmark=id.1gablc9][bookmark: bookmark=id.3151b4g]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.2ff9e7v][bookmark: bookmark=id.409z402][bookmark: bookmark=id.ukjofo]Bài 3 Có bao nhiêu quả dâu tây
[bookmark: bookmark=id.3ek773h][bookmark: bookmark=id.3rzd32i][bookmark: bookmark=id.4dp4zz3][bookmark: bookmark=id.2sufa6w][bookmark: bookmark=id.17zpkep]




Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.274ndab]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hàng ngày?
[bookmark: bookmark=id.m9xni4]Đe đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.369l65x]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
[bookmark: bookmark=id.2565o4x]Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng các ngón tay”, “Nhóm viết số”.
[bookmark: bookmark=id.kbfycq]Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng các ngón tay phải giơ đủ số ngón tay tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số đã đọc.
Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.




HS đếm và nói: “Có 46 khối lập phương, bốn mươi sáu viết là 46.”
[bookmark: bookmark=id.1b5rqas]Tương tự với các số 51, 54, 65.
[bookmark: bookmark=id.3v5f8yl]HS thao tác đếm, đọc, viết các số từ 41 đến 70.
HS thực hiện theo nhóm 4 hoặc theo nhóm bàn. Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số
HS báo cáo kết quả theo nhóm. Cả lớp đọc các số từ 41 đến 70. GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”.


HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2npvf5f]Viết các số vào vở. Đọc các số vừa viết.
[bookmark: bookmark=id.12v5pd8]Đổi vở kiểm tra, tìm lỗi sai và cùng nhau sửa lại.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3mut811]Đếm, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.2203i8u]Đọc các số từ 41 đến 70. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 41 đến 70 yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó.


Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe: Có bao nhiêu quả dâu tây?
[bookmark: bookmark=id.1tphhba]Cá nhân HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe các công chúa có bao nhiêu viên ngọc trai. Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm






                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 21     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 71 đến 99)

Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Đếm, đọc, viết các số từ 71 đến 99.
[bookmark: bookmark=id.1yu1ccr]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4itov0k]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.2xyz58d]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1d49fg6]Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.3x3wy3z]Các thẻ số từ 71 đến 99.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2pod4at][bookmark: bookmark=id.3otax6f]GV hoặc chủ trò đọc một số từ 41 đến 70. 

Lưu ý: GV chú ý khai thác những sản phẩm của HS, khai thác những cách biểu diễn số khác nhau.
[bookmark: bookmark=id.23yl7e8]HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói:“Có 73 khối lập phương”, ... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.


[bookmark: bookmark=id.j3vhm1][bookmark: bookmark=id.333j09u]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1i8tahn][bookmark: bookmark=id.428gt5g][bookmark: bookmark=id.2hdr3d9][bookmark: bookmark=id.wj1dl2]Hình thành các số từ 71 đến 99
[bookmark: bookmark=id.3giow8v]GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. 
GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”
[bookmark: bookmark=id.4fnmp4h]Trò chơi: “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 75 que tính, lấy thẻ số 75 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
[bookmark: bookmark=id.3txus7w][bookmark: bookmark=id.2uswzca][bookmark: bookmark=id.19y79k3]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Số



Bài 2. Viết các số
GV có thể che đi một vài số rồi yêu cầu HS chỉ đọc các số đã bị che, chẳng hạn: che các số 71,81, 91 hoặc 74, 84, 94 hoặc 69, 70; 79, 80; 89, 90; ...



[bookmark: bookmark=id.47d0o6x][bookmark: bookmark=id.1ndd5j4]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.11nl8mj][bookmark: bookmark=id.2miayeq][bookmark: bookmark=id.3ln8rac]Bài 3	Có bao nhiêu quả cam
[bookmark: bookmark=id.20sj1i5][bookmark: bookmark=id.4ks6k5y]GV đặt câu hỏi để HS nhận ra khi đếm số lượng có thể đếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng trong mỗi tình huống nên lựa chọn cách đếm nào nhanh, ít sai sót dễ dàng kiểm tra lại.
[bookmark: bookmark=id.3z2en9d][bookmark: bookmark=id.2e7oxh6][bookmark: bookmark=id.2zxgudr][bookmark: bookmark=id.1f2r4lk]Cùng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.tcz7oz]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho
[bookmark: bookmark=id.3dcmqcs]em trong cuộc sống hằng ngày?	
- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1shx0kl]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
[bookmark: bookmark=id.14tneim]Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng hìnhvẽ”, “Nhóm viết số”.
Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng hình vẽ, vẽ đủ số hình tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số GV đã đọc.
Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.


HS thực hiện theo nhóm. Tương tự như những bài trước, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số.
Cả lớp thực hiện đủ các số từ 71 đến 99.
[bookmark: bookmark=id.1vnz6go]HS báo cáo kết quả theo nhóm.
Cả lớp đọc các số từ 71 đến 99.




HS thực hiện các thao tác:
Viết các số vào vở.	
[bookmark: bookmark=id.29352fp]Đối vở kiểm tra, tìm lồi sai và cùng nhau sửa lại.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.o8fcni]Đem, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.3882vbb]Đọc các số từ 71 đến 99. GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 71 đến 99, yêu cầu HS đếm từ một số bất kì đến số đó, đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số đó.

HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số quả chanh, số chiếc ấm. Chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe và nhận xét cách đem của bạn.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 22     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : BÀI : CÁC SỐ ĐẾN 100
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Nhận biết số 100 dựa trên việc đếm tiếp hoặc đếm theo nhóm mười.
[bookmark: bookmark=id.2rmutg7]Đếm, đọc, viết số đến 100; Nhận biết được bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.16s53o0]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.3qrsmbt]II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.25x2wjm]Tranh khởi động.
[bookmark: bookmark=id.l2d6rf]Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.3520pf8]Các phiếu in bảng các số từ 1 đến 100 như bài 1.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
-GV có thể tổ chức thành trò chơi “Đếm tiếp”. GV nêu một số bất kì, nhóm HS đếm tiếp đến 100 thì GV có hiệu lệnh để HS dừng lại. Tiếp tục thực hiện với nhóm HS khác.
[bookmark: bookmark=id.1xmgvm2][bookmark: bookmark=id.4hm4e9v][bookmark: bookmark=id.3ih6le9]B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV gắn băng giấy lên bảng (đã che số 100), HS đếm theo các số trong băng giấy:
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	


[bookmark: bookmark=id.2wreoho]GV cầm thẻ số 100 gắn vào ô trống rồi chỉ vào số 100, giới thiệu số 100, cách đọc và cách viết.
[bookmark: bookmark=id.1bwoyph][bookmark: bookmark=id.q6x1sw][bookmark: bookmark=id.2b1mrl3][bookmark: bookmark=id.3vwchda]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Mục tiêu là nhận biết Bảng các số từ 1 đến 100
GV chữa bài và giới thiệu: “Đây là Bảng các sổ từ 1 đến 100''.
- GV đặt câu hỏi để HS nhận ra một số đặc điểm của Bảng các sò từ 1 đến 100, chẳng hạn:
+ Bảng này có bao nhiêu số?
+ Nhận xét các số ở hàng ngang. Nhận xét các số ở hàng dọc
+ Nếu che đi một hàng (hoặc một cột), hãy đọc các số ở hàng (cột) đó.
-  GV chỉ vào Bảng các số từ 1 đến 100 giới thiệu các số từ 0 đến 9 là các số có một chữ số; các số từ 10 đến 99 là các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.3a6kkgp]GV hướng dẫn HS nhận xét một cách trực quan về vị trí “đứng trước”, “đứng sau” của mỗi số trong Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.1pbuuoi]Bài 2. Số



Bài 3. 

[bookmark: bookmark=id.hwb0vc][bookmark: bookmark=id.31vyjj5][bookmark: bookmark=id.1h18tqy]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.410wcer]HS có cảm nhận về số lượng 100 thông qua hoạt động lấy ra 100 que tính (10 bó que tính 1 chục).
[bookmark: bookmark=id.2g66mmk]Trong cuộc sống, em thấy người ta dùng số 100 trong những lình huống nào?
[bookmark: bookmark=id.vbgwud]GV khuyến khích HS biết ước lượng số lượng trong cuộc sống.
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3fb4fi6]Bài học hôm nay, em đã biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.1ugeppz]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.4eg28ds]Các em đã nhìn thấy số 100 ở những đâu?
	HS quan sát tranh khởi động, đếm tiếp đến 100 từ một số bất kì, chẳng hạn:
81; 82; ,...;99; 100;
90; 91; ,...;99; 100;
87; 88; ....; 99; 100;


HS nhận biết số 100 bằng cách đếm tiếp



HS viết “100”, đọc “một trăm” (hoặc gài thẻ số 100).


HS đọc các số còn thiếu ở mỗi ô  ? (HS nên điền vàophiếu, tự tạo lập bảng các số từ 1 đến 100 của mình để sử dụng về sau).








HS tự đặt câu hỏi cho nhau về Bảng các số từ 1 đến 100.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.49bidcb][bookmark: bookmark=id.2ogsnk4]Đọc số hoặc đặt thẻ sổ thích hợp vào mỗi ô ghi dấu “?”.
Đọc cho bạn nghe kết quả và chia sẻ cách làm.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.13m2xrx]Quan sát mẫu: Bạn voi muốn đem xem có tất cả bao nhiêu chiếc chìa khoá, bạn voi có cách đếm thông minh: 10, 20, ..., 90, 100.
[bookmark: bookmark=id.3nlqgfq]HS cùng đếm 10, 20, ..., 100 rồi trả lời: “Có 100 chiếc chìa khoá”.
[bookmark: bookmark=id.22r0qnj]HS thực hiện tương tự với tranh cà rốt và tranh quả trứng rồi chia sẻ với bạn cùng bàn.




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 22     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CHỤC VÀ ĐƠN VỊ ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.370iekm]Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.1m5sosf]Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.465g7g8]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.2laqho1]Phát triển các NL toán học.
Thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn về cách đếm, cách đọc viết số, HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
Thông qua việc quan sát, phân tích cấu tạo của số có hai chữ số. xác định được giá trị cửa mỗi số dựa vào vị trí của số đó, HS có cơ hội phát triên NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.10g0rvu]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.3kfoajn]10 khối lập phương, 10 que tính, 10 hình tròn.
[bookmark: bookmark=id.1zkykrg][bookmark: bookmark=id.4jkm3f9]Các thanh 10 khối lập phương hoặc bó 10 que tính. Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
GV nhận xét dẫn dắt vào bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.s5eqya]Nhận biết 1 chục (qua thao tác trực quan)
[bookmark: bookmark=id.3c529m3][bookmark: bookmark=id.24pifsx][bookmark: bookmark=id.jusq0q][bookmark: bookmark=id.33ug8oj][bookmark: bookmark=id.3pk85l4]Nhận biết các số tròn chục
[bookmark: bookmark=id.1izqiwc]GV lấy 10 khối lập phương rời, xếp lại thành 1 thanh. HS đếm và nói: Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương. HS đọc: mười - một chục.
[bookmark: bookmark=id.42ze1k5]GV lấy 20 khối lập phương rời, xếp lại thành 2 thanh. HS đếm và nói: Có 20 khối lập phương, có 2 chục khối lập phương. HS đọc: hai mươi - hai chục.
[bookmark: bookmark=id.2i4obry]Thực hiện tương tự với các số 30, ..., 90.
[bookmark: bookmark=id.x9ylzr]GV giới thiệu cho HS: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.3h9m4nk]


C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Có mấy chục que tính?
[bookmark: bookmark=id.3uos0ml]GV có thể đưa thêm một số ví dụ khác để HS thực hành.
[bookmark: bookmark=id.29u2aue]Khi chữa bài, GV đặt câu hỏi để HS nói cách làm của mình. Quan sát và lắng nghe cách đếm của HS.
.
Bài 2. HS quan sát băng giấy để tìm quy luật của các số ghi trên băng giấy. Đọc các số còn thiếu. Nhấn mạnh: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.1o4adxt][bookmark: bookmark=id.38z03q0][bookmark: bookmark=id.ozcl27]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.483xwlm]HS chơi trò chơi theo nhóm. Mỗi bạn lấy ra vài chục đồ vật và nói số lượng. Chẳng hạn: Có 2 chục khối lập phương, có 1 chục bút màu, có 3 chục que tính, ...
[bookmark: bookmark=id.2n986tf]Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày. Chẳng hạn: 3 chục que tính là bao nhiêu que tính? Bằng cách nào bạn lấy đủ 3 chục que tính?

	HS quan sát tranh nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì? Hai bạn trong tranh đang làm gì? Nói gì?

HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn:
[bookmark: bookmark=id.1racjtw]Ghép 10 khối lập phương thành 1 thanh. Nói: “Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương”.
[bookmark: bookmark=id.4ba02hp]Bó 10 que tính thành 1 bó. Nói: “Có 10 que tính, có 1 chục que tính”.
[bookmark: bookmark=id.2qfacpi]Xếp 10 hình tròn thành một cụm. Nói: “Có 10 hình tròn, có 1 chục hình tròn”.
[bookmark: bookmark=id.15kkmxb]HS nêu các ví dụ về “1 chục”. Chẳng hạn: Có 10 quả trứng, có 1 chục quả trứng.

Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 3 chục que tính, lấy thẻ số 30 đặt cạnh những que tính vừa lấy.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1ap4hys]Đem số que tính, đọc kết quả cho bạn nghe. Chẳng hạn: Có 60 que tính, có 6 chục que tính.
HS đếm từng que tính được tất cả 60 que tính hay đếm theo nhóm mười (mười, hai mươi, ..., sáu mươi) hay đếm theo chục (1 chục, 2 chục, ..., 6 chục): Mỗi bó que tính có 10 que tính, mười que tính là 1 chục que tính, 6 bó que tính là 6 chục que tính. Trên cơ sở đó, GV củng cố cho HS cách đếm theo chục.
Tương tự cách đếm bát: Có 8 chục cái bát
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 22     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CHỤC VÀ ĐƠN VỊ ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết 1 chục bằng 10 đơn vị. Biết đọc, viết các số tròn chục.
Bước đầu nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ
10 khối lập phương, 10 que tính, 10 hình tròn.
Các thanh 10 khối lập phương hoặc bó 10 que tính. Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 4. Nói theo mẫu
GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu:
[bookmark: bookmark=id.12eih18]GV lấy 32 khối lập phương (gồm 3 thanh và 2 khối lập phương rời).
[bookmark: bookmark=id.3me5zp1][bookmark: bookmark=id.21jg9wu]

[bookmark: bookmark=id.goqk4n]GV đặt câu hỏi để HS trả lời, 
GV nhận xét: Như vậy, trong số 32, số 3 cho ta biết có 3 chục khối lập phương, số 2 cho ta biết có 2 khối lập phương rời. Ta có thể viết như sau:
	Chục
	Đơn vị

	3
	2



[bookmark: bookmark=id.30oe2sg]Nói: Số 32 gồm 3 chục và 2 đơn vị.
Thực hiện tương tự, chẳng hạn câu a):
[bookmark: bookmark=id.1ftod09][bookmark: bookmark=id.3e3jyrh][bookmark: bookmark=id.1t8u8za][bookmark: bookmark=id.u3wg3o]Bài 5 Trả lời câu hỏi
[bookmark: bookmark=id.4d8hrn3][bookmark: bookmark=id.35sxxtx]Nếu HS gặp khó khăn thi GV hướng dẫn HS tìm câu trả lời bằng cách viết số vào bảng chục - đơn vị:
	Chục
	Đơn vị

	
	




[bookmark: bookmark=id.44xvqpj][bookmark: bookmark=id.1ky881q]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3j83tsy][bookmark: bookmark=id.2k360xc][bookmark: bookmark=id.z8gb55]Bài 6 Mỗi dây có mấy chục hạt?
[bookmark: bookmark=id.1yde40r]GV yêu cầu 
[bookmark: bookmark=id.1cnm746]GV cho HS thấy rằng trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đếm chính xác ngay được kết quả, có thể trong một số trường hợp phải ước lượng để có thông tin ban đầu nhanh chóng.
[bookmark: bookmark=id.3axhsve][bookmark: bookmark=id.2bsjzzs][bookmark: bookmark=id.qxua7l][bookmark: bookmark=id.3wn9prz]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1q2s337]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gi? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.4a2flr0]Từ ngữ toán học nào em cần nhớ?
[bookmark: bookmark=id.2p7pvyt]Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.14d066m]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” không? Sử dụng trong các tình huống nào?
	

HS đem số khối lập phương. Nói: Có ba mươi hai khối lập phương, viết “32”.
HS trả lời, trong hình có 3 chục khối lập phương và 2 khối lập phương rời.
Quan sát tranh, nói: Có 24 khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.3ztbvo2]Viết vào bảng (đã kẻ sẵn ô trên bảng con hoặc bảng lớp ).

	Chục
	Đơn vị

	2
	4



[bookmark: bookmark=id.2eym5vv]Nói: Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị.



Cá nhân HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:
[bookmark: bookmark=id.2sds1uw]Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.17j2c2p]Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị. 
[bookmark: bookmark=id.3ripuqi]Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.26o04yb]Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.ltaf64]HS có thể đặt câu hỏi với các số khác để đố bạn, chẳng hạn: số 72 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

HS thử ước lượng và đoán nhanh xem mỗi chuỗi vòng có bao nhiêu hạt?
[bookmark: bookmark=id.4id1mok]HS đoán và giải thích tại sao lại đoán được số đó.
[bookmark: bookmark=id.2xibwwd]HS đếm để kiểm tra dự đoán, nói kết quả trước lớp. HS nói các cách đếm khác nhau nếu có.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 23     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.w2e592]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.3g21nwv][bookmark: bookmark=id.1v7by4o]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc quan sát, phân tích cấu tạo của số có hai chữ số, xác định được giá trị của mỗi số dựa vào vị trí của số đó, HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Lưu ý: Trong trò chơi “Bắn tên” ở trên. Tuỳ vào trình độ HS mà GV có thể đưa ra những câu hỏi khác nhau, hỏi xuôi, hỏi ngược, ví dụ: “Số nào gồm 3 chục và 5 đơn vị ?”.


[bookmark: bookmark=id.46wdfux]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2m1nq2q][bookmark: bookmark=id.116y0aj][bookmark: bookmark=id.3l6liyc]Bài 1 Số
- 
- Làm tương tự với các câu b), c), d).






[bookmark: bookmark=id.2zgtm1r][bookmark: bookmark=id.20bvt65][bookmark: bookmark=id.4kbjbty]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.1em3w9k][bookmark: bookmark=id.1s19s8l]Nếu HS gặp khó khăn, thì GV hướng dẫn HS tìm câu trả lời bằng cách viết số vào bảng chục - đơn vị:





Bài 3. 








Bài 4. 
[bookmark: bookmark=id.klpyff][bookmark: bookmark=id.25gfo7m][bookmark: bookmark=id.3qb5dzt]C. Hoạt động vận dụng
Bài 5. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.34ldh38]HS dự đoán xem có bao nhiêu quả chuối và đếm kiểm tra. Chia sẻ kết quả với bạn.
[bookmark: bookmark=id.1jqnrb1]HS thực hiện tương tự với quả xoài, quả thanh long, quả lê.
[bookmark: bookmark=id.43qb9yu][bookmark: bookmark=id.y0vueg][bookmark: bookmark=id.2ivlk6n]D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3i0jd29]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.1x5tna2]Từ ngữ toán học nào em cần nhớ?
[bookmark: bookmark=id.4h5h5xv]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” và “đơn vị” không. Sử dụng trong các tình huống nào.
	HS chơi trò chơi “Bắn tên”, như sau:
[bookmark: bookmark=id.28mhu3p]Chủ trò nói: “Bắn tên, bắn tên”.
[bookmark: bookmark=id.nrs4bi]Cả lóp hỏi: “Tên gì, tên gì?”
[bookmark: bookmark=id.37rfmzb]Chủ trò nói: “Số ba mươi lăm”, mời bạn Lan.
[bookmark: bookmark=id.1mwpx74]Bạn Lan nói: “Số 35 gồm 3 chục và 5 đơn vị”.
Quá trình chơi cứ tiếp tục như vậy.
HS thực hiện các thao tác sau rồi nói cho bạn nghe, chẳng hạn, tranh a):
+ Quan sát, nói: Có 41 khối lập phương.
+ Viết vào bảng chục - đơn vị (đã kẻ sẵn ô trên bảng con hoặc bảng lớp).
	Chục
	Đơn vị

	4
	1



+ Nói: Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

Cá nhân HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:
[bookmark: bookmark=id.3ylrexd]Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.2dr1p56]Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.swbzcz]Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.3cvzi0s]HS có thể đặt câu hỏi để đố bạn với các số khác, chẳng hạn: số 82 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
HS chơi trò chơi “Tìm số thích hợp” theo cặp hoặc theo nhóm:
[bookmark: bookmark=id.4c0xawe]Đặt lên bàn các thẻ ghi số. Quan sát các tấm thẻ ghi.
[bookmark: bookmark=id.2r67l47]Quan sát các thẻ, ngầm chọn ra một số, đặt câu hỏi để bạn tìm đúng thẻ ghi số đó, chẳng hạn: số nào gồm 5 chục và l đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.16bhvc0]HS nhặt thẻ số 51, nói: số 51 gồm 5 chục và l đơn vị.
HS thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm:
- Viết số thích hợp vào mỗi ô ? trong bảng rồi đọc số đó.
- Chỉ vào số vừa viết nói cho bạn nghe, chẳng hạn: số có 1 chục và 3 đơn vị là số 13 hoặc số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 23     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.1ov7mci][bookmark: bookmark=id.48uv50b]So sánh được các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.39pxc4p]Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.1a8h9ms]Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Tranh khởi động. Bảng các số từ 1 đến 100.
Các băng giấy đã chia ô vuông và ghi số như ở bài 1, 2, 3.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1gklley]Bài hôm nay các em sẽ biết so sánh các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.2fpjeak]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1tzrhdz][bookmark: bookmark=id.3euh766][bookmark: bookmark=id.4dzf01s][bookmark: bookmark=id.uutoid]So sánh các số trong phạm vi 30
a) GV hướng dần HS cắt hai băng giấy ở Bảng các số từ l đến ỉ 00, ghép thành một băng giấy đặt trước mặt. GV gắn các băng giấy lên bảng như sau:
GV chốt: 3 bé hơn 8; 3 < 8.
8 lớn hơn 3; 8 > 3.

c) GV hướng dẫn 
[bookmark: bookmark=id.2t4pa9l]GV hướng dẫn HS cắt thêm băng giấy thứ ba, rồi yêu cầu HS tô màu vào hai số 18 và 21 và so sánh tương tự như trên:
18 đứng trước 21; 18 bé hơn 21; 18 < 21.
21 đứng sau 18; 21 lớn hơn 18; 21 > 18.
- HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.
[bookmark: bookmark=id.27exdd0][bookmark: bookmark=id.3s9n357][bookmark: bookmark=id.mk7nkt][bookmark: bookmark=id.189zkhe]So sánh các số trong phạm vi 60
Thực hiện tương tự như so sánh các số trong phạm vi 30:
GV chọn hai số, chẳng hạn 36 và 42, yêu cầu HS so sánh.
[bookmark: bookmark=id.zzdjju][bookmark: bookmark=id.2ku39c1][bookmark: bookmark=id.45osz48][bookmark: bookmark=id.1lp5ggf]So sánh các số trong phạm vi 100
Thực hiện tương tự như so sánh các số trong phạm vi 60:
[bookmark: bookmark=id.3jz127n]GV gắn phần còn lại trong bảng các số đến 100 lên bảng (có thể không cần cắt rời)
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100


[bookmark: bookmark=id.1z4bcfg]GV khoanh tròn vào hai số, chăng hạn 62 và 67, yêu cầu HS so sánh.
[bookmark: bookmark=id.4j3yv39][bookmark: bookmark=id.1dejfiv]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.rorima][bookmark: bookmark=id.2cjh8eh][bookmark: bookmark=id.3xe6y6o]Bài 1 Số
[bookmark: bookmark=id.3bof1a3]Bài 2. Làm tương tự như bài 1.
Bài 3. Làm tương tự như bài 1.
[bookmark: bookmark=id.3p3kx94][bookmark: bookmark=id.153xelb]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.248v7gx][bookmark: bookmark=id.je5hoq][bookmark: bookmark=id.33dt0cj]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.1ij3akc]Quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh bức tranh, đếm số bông hoa mỗi bạn đang cầm, thảo luận với bạn xem ai có nhiều bông hoa nhất, ai có ít bông hoa nhất, giải thích.
GV gợi ý để HS nêu tên các bạn có số bông hoa theo thứ tự từ ít nhất đến nhiều nhất.
[bookmark: bookmark=id.42iqt85]GV chữa bài, khuyến khích HS nêu tình huống so sánh số lượng các đồ vật trong cuộc sống.
[bookmark: bookmark=id.1vy96jd][bookmark: bookmark=id.wtbdnr][bookmark: bookmark=id.2ho13fy][bookmark: bookmark=id.3gsywbk]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4fxwp76]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.2v36zez]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống việc so sánh các số trong phạm vi 100 được sử dụng trong các tình huống nào.

	


b) HS thực hiện lần lượt các thao tác (tô, nhận xét, nói, viết);
+ Tô màu vào hai số trong phạm vi 10. Chẳng hạn: tô màu hai số 3 và 8.
+ Quan sát, nhận xét. 3 đứng trước 8; 8 đứng sau 3.
+ Nói: 3 bé hơn 8; 8 lớn hơn 3.
+ Viết: 3 <8; 8 >3.
HS tô màu vào hai số 14 và 17 và so sánh tưong tự như trên:
14 đúng trước 17; 14 bé hơn 17; 14 < 17.
17 đứng sau 14; 17 lớn hơn 14; 17 > 14.


HS nhận xét:
36 đứng trước 42; 36 bé hơn 42; 36 < 42.
42 đứng sau 36; 42 lớn hơn 36; 42 > 36.
[bookmark: bookmark=id.36jv68m]HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.


HS nhận xét:
62 đứng trước 67; 62 bé hơn 67; 62 < 67.
67 đứng sau 62; 67 lớn hơn 62; 67 > 62.
[bookmark: bookmark=id.2y995b2]HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.



HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1qtpbhw]Điền số còn thiếu vào băng giấy.
[bookmark: bookmark=id.4atcu5p]So sánh các số theo các bước sau:
+ Đọc yêu cầu: 11 18.
+ Quan sát băng giấy, nhận xét: “11 đứng trước 18”, nói: “11 bé hơn 18”, viết “11 < 18”.
[bookmark: bookmark=id.2pyn4di]Chia sé với bạn cách làm. Tương tự HS làm các phần còn lại.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 23     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
So sánh được các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.29df2ie]Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.oipcq7][bookmark: bookmark=id.38icve0]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.i6l0y1]Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
[bookmark: bookmark=id.3268jlu]Thông qua việc đặt câu hoi và trả lời liên quan đến các tình huống có quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1nnn5lt]Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.47nao9m]Các thẻ số 38, 99, 83 và một số thẻ số khác.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.4l2gk8n]GV chiếu Bảng các sổ từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.307qugg][bookmark: bookmark=id.1fd14o9]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3zconc2][bookmark: bookmark=id.tn97ro][bookmark: bookmark=id.2ehyxjv]Bài 1 (>, <, =)
[bookmark: bookmark=id.3dmwqfh]Lưu ý:Nếu HS gặp khó khăn thì GV hướng dẫn HS sử dụng Bảng các số từ 1 đến 100 để xác định số nào đứng trước, số nào đứng sau.


[bookmark: bookmark=id.172f3qp][bookmark: bookmark=id.4crujb3][bookmark: bookmark=id.2rx4tiw]Bài 2






[bookmark: bookmark=id.3r22mei][bookmark: bookmark=id.35caphx][bookmark: bookmark=id.lcn6u4][bookmark: bookmark=id.1khkzpq]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.44h8idj][bookmark: bookmark=id.yrt2t5]GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3irglgy][bookmark: bookmark=id.1xwqvor]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4hweeck][bookmark: bookmark=id.1c6yys6][bookmark: bookmark=id.2x1ookd]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3w6mhfz][bookmark: bookmark=id.qh71vl]GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về các thông tin liên quan đến các số trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3agukje]Trong các số em vừa đọc ở câu a): số lớn nhất là số 50; số bé nhất là số 1; Số tròn chục bé nhất là số 10; số tròn chục lớn nhất là số 50.
[bookmark: bookmark=id.13wcxum][bookmark: bookmark=id.2or2nmt][bookmark: bookmark=id.1pm4ur7][bookmark: bookmark=id.49lsdf0]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3nw0gif]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.231aqq8]Để có thế so sánh hai số chính xác em nhắn bạn điều gì?

	Chơi trò chơi “Đố bạn”:
HS chọn hai số bất kì trong bảng rồi đố bạn so sánh hai số đó.

Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.1ss70na]Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm. GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.
HS lấy các thẻ số 38, 99, 83. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
[bookmark: bookmark=id.267cwmb]Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.
Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.2jmislc]HS đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tâng cầu rồi sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.


Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.2bbwrns]HS đọc các số còn thiếu giúp nhà thám hiểm vượt qua chướng ngại vật.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 24     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : DÀI HƠN - NGẮN HƠN 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Có biếu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất” “ngắn nhất”.
[bookmark: bookmark=id.1uqopso]- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4eqc8gh][bookmark: bookmark=id.2tvmioa]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.ixi9cq]- Thông qua việc thực hành đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, que tính, kẹp giấy, ..., HS có cơ hội phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark=id.32x5s0j]- Thông qua việc quan sát tranh tình huống, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến, mô tả, diễn đạt nhận xét cách đo với công cụ khác nhau, HS có cơ hội đu ọ c pliá triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
II/ CHUẨN BỊ
- Các băng giấy có độ dài ngắn khác nhau.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động







[bookmark: bookmark=id.3kpyamc][bookmark: bookmark=id.10qaryj][bookmark: bookmark=id.1zv8ku5][bookmark: bookmark=id.2ll0hqq]Hoạt động hình thành kiến thức

[bookmark: bookmark=id.4juw3hy][bookmark: bookmark=id.2z06dpr]GV gắn hai băng giấy lên bảng, chẳng hạn
HS lên bảng, xếp lại hai băng giấy, chẳng hạn:
[bookmark: bookmark=id.2daegt6][bookmark: bookmark=id.sfor0z][bookmark: bookmark=id.3y546ld]







C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 







Bài 2. 





Bài 3. 




[bookmark: bookmark=id.k52q3f][bookmark: bookmark=id.344q8r8][bookmark: bookmark=id.1ja0iz1][bookmark: bookmark=id.24zsfvm]Hoạt động vận dụng
Bài 4. 







[bookmark: bookmark=id.3hjw4q9][bookmark: bookmark=id.2vu47to][bookmark: bookmark=id.1wp6ey2][bookmark: bookmark=id.4gotxlv]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1azei1h]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3uz20pa]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.2a4cax3]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến so sánh độ dài, chiều cao sử dụng các từ “dài hơn”, “ngắn hơn”, “cao hơn”, “thấp hơn” để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	HS thực hiện Các hoạt động sau theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.1mg2ov4]Mỗi HS lấy ra một băng giấy, hai bạn cạnh nhau cùng nhau quan sát các băng giấy, nói cho bạn nghe: băng giấy nào dài hơn, băng giấy nào ngắn hơn.
[bookmark: bookmark=id.46fq7ix]Đại diện cặp HS gắn hai băng giấy của mình lên bảng và nói cách nhận biết băng giấy nào dài hơn, băng giấy nào ngắn hơn.

HS quan sát tranh, nhận xét bút chì xanh dài hơn bút chì đỏ, bút chì đỏ ngắn hơn bút chì xanh. HS nói suy nghĩ và cách làm của mình để biết bút chì nào dài hơn, bút chì nào ngắn hơn.
HS chỉ vào băng giấy dài hơn, nói: “Băng giấy đỏ dài hơn băng giấy xanh; Băng giấy xanh ngắn hơn băng giấy đỏ”.
[bookmark: bookmark=id.1e5gnxk]Thực hiện theo nhóm 4: bốn bạn trong nhóm đặt các băng giấy của mình lên bàn, nhận xét băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3cfc9os]Quan sát hình, trong từng trường hợp xác định: Đồ vật nào dài hơn? Đồ vật nào ngắn hơn? Chiếc thang nào dài hơn? Chiếc thang nào ngắn hơn?
[bookmark: bookmark=id.1rkmjwl]Giải thích cho bạn nghe.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.4bka2ke]Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất”, “ngắn nhất” để nói về các chiếc váy có trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.2qpkcs7]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.15uun00]Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn”, để mô tả các con vật.
[bookmark: bookmark=id.3pui5nt]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.439o1mu]Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn”, “cao nhất”, “thấp nhất” để mô tả mọi người trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.2ieybun]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.xk8m2g]HS so sánh một số đồ dùng như bút chì, tẩy, hộp bút, ... với bạn rồi nói kết quả, chẳng hạn: Bút chì của tớ dài hơn bút chì của bạn, ...




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm









                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 24     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ĐO ĐỘ DÀI
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...
[bookmark: bookmark=id.12osh3x]Thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lóp học, ...
[bookmark: bookmark=id.3mofzrq]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.21tq9zj]II/ CHUẨN BỊ
Một số đồ dùng để đo như: que tính, kẹp giấy, ...
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động





[bookmark: bookmark=id.17tcc5e][bookmark: bookmark=id.1tj491z][bookmark: bookmark=id.2so21xl][bookmark: bookmark=id.4dirrps]Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV hướng dần HS đo bằng gang tay, sải tay, bước chân:
GV hướng dần mẫu, gọi HS lên bảng thực hành theo mẫu cho các bạn xem, nói kết quả đo, chẳng hạn: Chiếc bàn dài khoảng 10 gang tay.
[bookmark: bookmark=id.3rszut7][bookmark: bookmark=id.1l8i84f]GV nhận xét cách đo của các nhóm, nhắc HS các lưu ý khi đo. Đặt câu hỏi giúp HS hiểu có thể dùng gang tay, sải tay, bước chân để đo độ dài nhưng cũng có thế dùng que tính hoặc các vật khác để đo.
[bookmark: bookmark=id.4585qs8][bookmark: bookmark=id.ziqb7u][bookmark: bookmark=id.2kdg101]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 




Bài 2. 
Nhận xét: Có thể dùng kẹp giấy, kim băng hoặc các đồ vật khác đế đo độ dài; cùng một vật đo bằng các đồ vật khác nhau thì có kết quả khác nhau (chiếc bút dài bằng 6 ghim giấy và dài bằng 4 cái tẩy).
[bookmark: bookmark=id.1cxw76v][bookmark: bookmark=id.2xslwz2][bookmark: bookmark=id.3wxjpuo][bookmark: bookmark=id.2c2u02h]Hoạt động vận dụng
Bài 3. 
[bookmark: bookmark=id.3b7rsy3][bookmark: bookmark=id.2phzw1i][bookmark: bookmark=id.4acpltp][bookmark: bookmark=id.1qd235w]


Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.14na69b]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3omxox4]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.23s7z4x]Về nhà, em hãy dùng gang tay, sải tay, bước chân, que tính để đo một sổ đồ dùng, chẳng hạn đo chiều dài căn phòng em ngủ dài bao nhiêu bước chân bàn học của em dài mấy que tính, ... để hôm sau chia sẻ với các bạn

	HS thực hiện các hoạt động sau theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.ue6g6d]Quan sát tranh và chia sẻ với bạn xem các bạn nhỏ trong bức tranh đang làm gì? (Đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, ...).
[bookmark: bookmark=id.3edtyu6]Hãy suy nghĩ xem, ngoài gang tay, sải tay, bước chân chúng ta có thể dùng cái gi để đo?
HS thực hành đo theo nhóm, ghi lại kết quả đo, chẳng hạn:
[bookmark: bookmark=id.26ya510]Đo bàn học bằng gang tay, đo chiều dài lớp học bằng bước chân, đo chiều dài bảng lớp bàng sải tay, đo ghế ngồi của em bằng que tính.
[bookmark: bookmark=id.m3kf8t]Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả đo trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.3637xwm]HS nhận xét, qua thực hành rút ra kinh nghiệm khi đo và ghi kết quả đo.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3jidtvn]Quan sát tranh vẽ, nói với bạn về hoạt động của các bạn trong tranh.
[bookmark: bookmark=id.1yno43g]Nói kết quả đo (đã thực hiện ở hoạt động ở phần B).

HS thực hiện các thao tác sau rồi trao đối với bạn:
[bookmark: bookmark=id.4inbmr9]Quan sát hình vẽ, nêu chiều dài của chiếc bút, của chiếc lược.


HS thực hiện các thao tác:
Quan sát hình vẽ, đặt câu hỏi cho bạn sử dụng các từ “cao hơn”, “thấp hơn' “cao nhất”, “thấp nhất”, “bằng nhau” để mô tả các ngôi nhà trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.r84aaa]Một vài cặp HS chia sẻ trước lớp.





  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 24     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : XĂNG-TI-MÉT
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết xăng-ti-mét là đơn vị đo độ dài, viết tắt là cm.
[bookmark: bookmark=id.3gcbnzk]Cảm nhận được độ dài thực tế 1 cm.
[bookmark: bookmark=id.1vhly7d]Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4fh9gv6][bookmark: bookmark=id.2umjr2z]Cơ hội học tập trải nghiêm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động quan sát, đo đạc, so sánh, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến để nắm vững cách đo, đơn vị đo xăng-ti-mét, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò cứa HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác; cảm nhận sự kết nổi chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.19ru1as]Thước có vạch chia xăng-ti-mét.
- Một số băng giấy với độ dài xăng-ti-mét định trước.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.476nfxm]GV cũng dùng gang tay của mình đo chiều rộng bàn và nói kết quả đo.






[bookmark: bookmark=id.2mbxq5f][bookmark: bookmark=id.11h80d8][bookmark: bookmark=id.3lgvj11][bookmark: bookmark=id.4kltbwn][bookmark: bookmark=id.20m5t8u]Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV giới thiệu khung công thức trang 117 SGK.
[bookmark: bookmark=id.t6lzfo]Trong bàn tay của em, ngón tay nào có chiều rộng khoảng 1 cm?
[bookmark: bookmark=id.3d69i3h]Tìm một số đồ vật, sự vật trong thực tế có độ dài khoảng 1 cm.
[bookmark: bookmark=id.1sbjsba]GV hướng dẫn HS dùng thước đo độ dài theo 3 bước:
[bookmark: bookmark=id.4cb7az3]Bước 1: Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật, để mép thước dọc theo chiều dài của vật.
[bookmark: bookmark=id.2rghl6w]Bước 2: Đọc số ghi ở vạch của thước, trùng với đầu còn lại của vật, đọc kèm theo đơn vị đo cm.
[bookmark: bookmark=id.16lrvep]Bước 3: Viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp.

[bookmark: bookmark=id.3qlfe2i][bookmark: bookmark=id.25qpoab][bookmark: bookmark=id.kvzyi4]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. 

Bài 2. HS thực hiện các thao tác:







[bookmark: bookmark=id.34vnh5x][bookmark: bookmark=id.yb5uh5][bookmark: bookmark=id.2j5vk9c][bookmark: bookmark=id.440la1j]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3iatd4y][bookmark: bookmark=id.1xg3ncr]GV nhắc HS đế đo độ dài không máy móc, cần thực hành linh hoạt trong trường hợp không thể đo bắt đầu từ vạch số 0 (thước gẫy, thước bị mờ....) thì vẫn có thể đo được nhưng phải đếm số xăng-ti-mét tương ứng với độ dài cra vật cần đo.
[bookmark: bookmark=id.2wl1g8d][bookmark: bookmark=id.4hfr60k][bookmark: bookmark=id.1bqbqg6][bookmark: bookmark=id.3vpz93z]Hoạt động vận dụng
Bài 4. 
[bookmark: bookmark=id.3a07c7e][bookmark: bookmark=id.q0jtjl][bookmark: bookmark=id.2av9jbs][bookmark: bookmark=id.1p5hmf7]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4955530]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2oaffat]Từ ngừ toán học nào em cần chủ ý?
[bookmark: bookmark=id.13fppim]Khi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3nfd86f][bookmark: bookmark=id.22knie8][bookmark: bookmark=id.1guvlhn][bookmark: bookmark=id.hpxsm1][bookmark: bookmark=id.31plb9u]Về nhà, em hãy tập ước lượng một số đồ dùng, đồ vật sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét, em cũng có thể dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra lại xem mình đã ước lượng đúng chưa.
	
HS dùng gang tay để đo và đọc kết quả đo (GV gọi đại diện HS mà có gang tay dài, ngắn khác nhau).
HS nhận xét, cùng do chiều rộng bàn GV nhưng mỗi người đo lại có kết quả khác nhau. Tại sao? (Có bạn tay to, có bạn tay nhỏ, tay cô giáo to)
Thao luận nhóm: Làm thế nào để có kết quả đo chính xác, khi đo một vật ai đo cũng có kết quả giống nhau?
HS lấy thước, quan sát thước, trao đổi với bạn các thông tin quan sát được:
[bookmark: bookmark=id.1ewdwc9]Nhận xét các vạch chia trên thước.
[bookmark: bookmark=id.3yw1f02]Các số trên thước, số 0 là điểm bắt đầu.
HS tìm trên thước các độ dài 1 cm (các độ dài từ 0 đến 1; từ 1 đến 2; ...), HS dùng bút chì tô vào một đoạn giữa hai vạch ghi số trên thước kẻ nói: “một xăng-ti-mét”.
[bookmark: bookmark=id.2e1bp7v]Lấy kéo cắt băng giấy thành các mẩu giấy nhỏ dài 1 cm, cho bạn xem và nói: “Tớ có các mẩu giấy dài 1 cm”.
Thực hành đo độ dài theo nhóm, mỗi HS dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo chiều dài mỗi băng giấy rồi viết kết quả đo vào băng giấy, đọc kết quả đo và nói cách đo trong nhóm.

HS thực hiện thao tác: Đọc chiều dài của hộp màu.
HS dùng thước đo độ dài mỗi băng giấy và nêu kết quả đo. HS nhận xét cách đo và nêu những lưu ý để có số đo chính xác.
[bookmark: bookmark=id.1k0xrdq]HS thảo luận tìm băng giấy dài nhất, băng giấy ngắn nhất. Nêu cách xác định băng giấy dài nhất, băng giấy ngắn nhất (so sánh trực tiếp các băng giấy hoặc so sánh gián tiếp qua số đo của chúng).

HS thực hiện các thao tác: HS chọn câu đúng, lập luận câu nào đúng, câu nào sai, tại sao; Từ đó, HS nêu cách đo đúng và nhắc các bạn tránh lỗi sai khi đo độ dài.


HS chơi trò chơi “Ước lượng độ dài” theo cặp hoặc nhóm:
HS trong nhóm đứng cùng nhau, chỉ vào một số đồng dùng học tập rồi đoán độ dài của đồ dùng đó. Sau đó, kiểm tra lại bằng thước.




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 25     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.2fzted9]- Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.v53ol2][bookmark: bookmark=id.3f4r78v]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.3zmyner]- Thông qua các hoạt động: Đếm số lượng, nêu số tương ứng, sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh hai số, đo chiều dài của ngôi nhà, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
[bookmark: bookmark=id.2es8xmk]- Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện, HS có cơ hội phát triển NL hợp tác, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1ua1hgo]- Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.4e9p04h]- Một số thẻ số để làm bài 4, 5, 6.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động










[bookmark: bookmark=id.1lzfgj4]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.109njmj][bookmark: bookmark=id.2l4d9eq][bookmark: bookmark=id.45z2z6x]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.3k9b2ac], chẳng hạn:
+ Bảng này có bao nhiêu số?
+ Nhận xét các số ở hàng ngang, hàng dọc.
+ Che đi một hàng (hoặc một cột), đọc các số đã che.
+ Chọn hai số, so sánh hai số đã chọn.
+ Chọn 3 hoặc 4 số, so sánh rồi chỉ ra số nào lớn nhất, số nào bé nhất.
[bookmark: bookmark=id.2yjj5dr][bookmark: bookmark=id.4je8v5y][bookmark: bookmark=id.1dotflk]Bài 2










[bookmark: bookmark=id.1r3zbkl][bookmark: bookmark=id.rz1ioz][bookmark: bookmark=id.3byp1cs]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.4b3mu8e]Cá nhân HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:
[bookmark: bookmark=id.2q8x4g7]Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị;
[bookmark: bookmark=id.15e7eo0]Sổ 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị;
[bookmark: bookmark=id.3pduxbt]Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị;
[bookmark: bookmark=id.24j57jm]Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị;
[bookmark: bookmark=id.jofhrf]Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.33o30f8]HS có thể đặt câu hỏi để đố bạn với các số khác, chẳng hạn: số 66 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

	Chơi trò chơi “Bí ẩn mỗi con số” theo nhóm hoặc cả lớp:
[bookmark: bookmark=id.muhnni]Mỗi HS viết ra 5 số (mỗi số chứa một thông tin bí mật và có ý nghĩa nào đó liên quan đến người viết) rồi đưa cho các bạn trong nhóm xem.
[bookmark: bookmark=id.36u56bb]Các HS khác đọc số, suy nghĩ, dự đoán và đặt câu hỏi đế biết những số bạn viết ra có bí ẩn gì. Mỗi số được đoán 3 lần, ai giải mã được nhiều số bí ẩn nhất người đó thắng cuộc.
HS viết (ra vở hoặc phiếu) hoặc đặt các thẻ số còn thiếu vào ô ? trong bảng các số từ 1 đến 100 rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.1zelci5]HS đặt câu hỏi cho bạn để cùng nhau nắm vững một số đặc điểm của bảng các số từ 1 đến 100





a) HS thực hiện theo cặp: Cùng nhau rút ra hai thẻ số bất kì, so sánh xem số nào lớn hon, số nào bé hơn. Đọc cho bạn nghe kết quả và chia sẻ cách làm.
b) HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3xogy9d]Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <. =) va Viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.2ctr8h6]HS đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm. GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 25     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
- Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
- Thông qua các hoạt động: Đếm số lượng, nêu số tương ứng, sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh hai số, đo chiều dài của ngôi nhà, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
- Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện, HS có cơ hội phát triển NL hợp tác, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
- Bảng các số từ 1 đến 100.
- Một số thẻ số để làm bài 4, 5, 6.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động









B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 4
[bookmark: bookmark=id.x3ldqg][bookmark: bookmark=id.1w8j6m2][bookmark: bookmark=id.2vdgzho][bookmark: bookmark=id.4g86p9v]



Bài 5
[bookmark: bookmark=id.1air9ph]

Kể một vài tình huống, ...)




[bookmark: bookmark=id.oszcsw]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.1nxx5oi][bookmark: bookmark=id.38smvgp][bookmark: bookmark=id.47xkocb]Bài 6
[bookmark: bookmark=id.2n2uyk4][bookmark: bookmark=id.4lcqkbc][bookmark: bookmark=id.21d31nj][bookmark: bookmark=id.3m7srfq]

D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.30i0uj5]Bài học hôm nay, em biết thêm được điêu gì?
[bookmark: bookmark=id.1fnb4qy]Để có thể đếm đúng số lượng, so sánh chính xác hai số em nhắn bạn điều gì?

	Chơi trò chơi “Bí ẩn mỗi con số” cả lớp:
Mỗi HS viết ra 5 số (mỗi số chứa một thông tin bí mật và có ý nghĩa nào đó liên quan đến người viết) rồi đưa cho các bạn trong nhóm xem.
Các HS khác đọc số, suy nghĩ, dự đoán và đặt câu hỏi đế biết những số bạn viết ra có bí ẩn gì. Mỗi số được đoán 3 lần, ai giải mã được nhiều số bí ẩn nhất người đó thắng cuộc.

HS quan sát các số 49, 68, 34, 55. Suy nghĩ tìm số bé nhất, số lớn nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
[bookmark: bookmark=id.3h38we9]Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.

Cá nhân HS quan sát tranh và đếm số lượng đồ vật trong mỗi hình.
[bookmark: bookmark=id.3uiesda]Đặt thẻ số phù hợp vào ô dấu ?.
[bookmark: bookmark=id.29np2l3]HS chia sẻ thông tin thực tiễn về đếm số lượng trong cuộc sống (Hằng ngày, các em có phải đếm không?

Cá nhân HS dùng thước có vạch xăng-ti-mét để đo chiều cao của cửa sổ, cửa ra vào, chiều ngang ngôi nhà và chiều dài mái nhà.
[bookmark: bookmark=id.12858rx]HS dùng các thẻ số gắn vào các ô dấu ? cho phù hợp.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 25     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM VUI HỌC TOÁN
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Chơi trò chơi, thông qua đó củng cố kĩ năng đọc, viết số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.1t2h0pz]Thực hành lắp ghép, tạo hình bằng các vật liệu khác nhau phát huy trí tưởng tượng sáng tạo của HS.
[bookmark: bookmark=id.4d24jds]Thực hành đo độ dài trong thực tế bằng đơn vị đo không tiêu chuẩn.
[bookmark: bookmark=id.2s7etll][bookmark: bookmark=id.17cp3te]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.3fvofnk]Thông qua các hoạt động trải nghiệm: tạo thành các số có hai chữ số từ hai chiếc côc, lắp ghép tạo hình mới bằng nhiều vật liệu khác nhau, đo đạc trong thực tế và giái quyết các vấn đề phát sinh, HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark=id.1v0ypvd]Thông qua các hoạt động thuyết trình về các sản phẩm và ý tưởng của nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.4f0m8j6]Thông qua hoạt động nhóm, HS có cơ hội phát triển NL hợp tác.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.3rccmh7]Cốc giấy vừa tay cầm HS, có thể lồng được vào nhau (đủ cốc cho mỗi HS).
[bookmark: bookmark=id.26hmwp0]Đất nặn và que để tạo hình (mỗi HS một bộ).
[bookmark: bookmark=id.lmx6wt]Một số đồ vật thật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.35mkpkm]Mỗi nhóm có một sợi dây dài, một thanh gỗ hoặc thanh nhựa để đo khoảng cách giữa hai vị trí.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.44riig8]A. Hoạt động 1: Trò chơi “Đọc số”




B. Hoạt động 2: Tạo hình bằng que và đất nặn

GV có thể hỏi thêm để HS trả lời: Hình đó được tạo bởi các hình nào?
C. Hoạt động 3: Tạo hình bằng cách vẽ đường viền quanh đồ vật
HS hoạt động theo nhóm:

[bookmark: bookmark=id.2xbyon2][bookmark: bookmark=id.1ch8yuv][bookmark: bookmark=id.3wgwhio]Vẽ đường viền quanh đáy các đồ vật để tạo hình phẳng.
- Nói cho bạn nghe hình dạng của hình vừa tạo được.


[bookmark: bookmark=id.2bm6rqh][bookmark: bookmark=id.qrh1ya][bookmark: bookmark=id.3ar4km3]D. Hoạt động 4: Đo khoảng cách giữa hai vị trí
[bookmark: bookmark=id.1pweutw]GV chia HS theo nhóm và giao cho HS thực hiện theo nhóm lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.49w2dhp]Phân công nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark=id.2p1cnpi]Đo khoảng cách giữa hai vị trí bằng một sợi dây.
[bookmark: bookmark=id.146mxxb]Dùng thanh gỗ đo xem sợi dây dài bao nhiêu thanh gỗ.
[bookmark: bookmark=id.3o6agl4]Ghi lại kết quả và báo cáo.
[bookmark: bookmark=id.23bkqsx]Cử đại diện nhóm trình bày.
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.igv10q]HS nói cảm xúc sau giờ học.
[bookmark: bookmark=id.32gijoj]HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.
[bookmark: bookmark=id.1hlstwc]HS nói về hoạt động còn lúng túng và dự kiến nếu làm lại sẽ làm gì.

	HS thao tác trên cốc giấy theo hướng dẫn như trong bài 1 trang 122 SGK.
HS đố nhau đọc các số theo mẫu: 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.z232vu]HS tiếp tục xoay cốc đọc các số.
HS hoạt động theo nhóm:
[bookmark: bookmark=id.3j1qljn]Tạo hình theo mầu GV hướng dần hoặc gợi ý trong SGK.
[bookmark: bookmark=id.1y70vrg]Tạo hình theo trí tưởng tượng của cá nhân.
[bookmark: bookmark=id.4i6oef9]Nói cho bạn nghe hình vừa ghép của mình.


HS hoạt động theo nhóm:
Đưa cho bạn xem các đồ vật mang theo như hộp sữa tươi TH hoặc sữa tươi Vinamilk, cốc uống nước,...
Nói cho bạn nghe về hình dạng các đồ vật nói trên, chẳng hạn: hộp sữa TH hoặc Vinamilk có dạng hình hộp chữ nhật.

mỗi nhóm một nhiệm vụ (ghi rõ trong phiếu giao việc) đo khoảng cách giữa hai vị trí đã xác định từ trước (khoảng cách giữa hai cái cây, hai cột, chiều dài sân khấu của trường, ...).
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 26     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách tìm kết quả các phép cộng dạng 14 + 3.
-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đà học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.1mqcoxt][bookmark: bookmark=id.46q07lm]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4dt1rsh]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả phép cộng dạng 14 + 3, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.2syc20a]Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép tính cộng hai số, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.2lvahtf]20 chấm tròn đỏ, 10 chấm tròn xanh (trong bộ đồ dùng Toán 1).
[bookmark: bookmark=id.110ks18]Băng giấy đã kẻ 20 ô vuông có kích thước phù hợp với chấm tròn trong bộ đồ dùng để HS có thể đặt được chấm tròn vào mỗi ô:
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.3yfe6o2][bookmark: bookmark=id.2dkogvv]HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép cộng trong phạm VI 10.
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Viết phép tính thích họp vào bảng con.
+ Nói với bạn về phép tính vừa viết. Chẳng hạn: “Tớ nhìn thấy có 14 chong chóng đỏ, 3 chong chóng xanh, tất cả có 17 chong chóng, tớ viết phép cộng: 14 + 3 = 17”.
[bookmark: bookmark=id.1ruwjza]GV hỏi thêm: Em làm thế nào để tìm được kết quả phép tính 14 + 3 = 17?
[bookmark: bookmark=id.3q4s5qi][bookmark: bookmark=id.2qzucuw][bookmark: bookmark=id.4buk2n3][bookmark: bookmark=id.1654n2p]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.25a2fyb]HS tính 14 + 3 = 17
[bookmark: bookmark=id.kfcq64][bookmark: bookmark=id.43jy1pj]



GV phân tích cho HS thấy có thể dùng nhiều cách khác khau để tìm kết quả phép tính.
[bookmark: bookmark=id.2ip8bxc][bookmark: bookmark=id.1b9oi46]













C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2aemazs][bookmark: bookmark=id.3v9c0rz][bookmark: bookmark=id.pjwl7l]Bài 1







[bookmark: bookmark=id.39jk3ve][bookmark: bookmark=id.48ohwr0]GV chốt lại cách làm bài, có thể làm mẫu 1 phép tính.

	
HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.spyr3o]HS quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên máy chiếu).
[bookmark: bookmark=id.3cpm9rh]HS thảo luận nhóm






HS tính 14 + 3 = 17
Thảo luận nhóm về các cách tìm kết quả phép tính 14 + 3 = ?
Đại diện nhóm trình bày.
HS lắng nghe và nhận xét các cách tính các bạn nêu ra.


HS lắng nghe GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép tính cộng 14 + 3 và cùng thao tác với GV:
[bookmark: bookmark=id.xuim55]Tay lấy 14 chấm tròn đỏ (xếp vào các ô trong băng giấy).
[bookmark: bookmark=id.3hu64sy]Miệng nói: Có 14 chấm tròn. Tay lấy 3 chấm tròn xanh, xếp lần lượt từng chấm tròn xanh vào các ô tiếp theo trong băng giấy.
-Đếm: 15, 16,17.
[bookmark: bookmark=id.1wzgf0r]Nói kết quả phép cộng 14 + 3 = 17.
[bookmark: bookmark=id.4gz3xok]HS thực hiện một số phép tính khác, viết kết quả vào bảng con. Chẳng hạn: 13 + 1 = 14; 12 + 3 = 15; ...
[bookmark: bookmark=id.2w4e7wd]Chia sẻ cách làm.



Cá nhân HS làm bài 1; Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính).
[bookmark: bookmark=id.1ooue37]Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 26     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách tìm kết quả các phép cộng dạng 14 + 3.
-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đà học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả phép cộng dạng 14 + 3, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép tính cộng hai số, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II/ CHUẨN BỊ
20 chấm tròn đỏ, 10 chấm tròn xanh (trong bộ đồ dùng Toán 1).
Băng giấy đã kẻ 20 ô vuông có kích thước phù hợp với chấm tròn trong bộ đồ dùng để HS có thể đặt được chấm tròn vào mỗi ô:
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 2





Bài 3
Lưu ý: ơ bài này HS có thế tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau, có thể nhẩm, có thể dùng chấm tròn, que tính,... GV nên quan sát cách HS tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.

Bài 4
Ví dụ: Đoàn tàu có 15 toa tàu, nối thêm 3 toa tàu nữa.
Phép tính tìm tất cả số toa tàu là 15 + 3 = 18.
GV chốt lại cách làm. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách các em. GV khuyến khích HS trong lóp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
D. Hoạt động vận dụng


E. Củng cố, dặn dò
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3 để hôm sau chia sẻ với các bạn.


	HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
- Đổi vở kiếm tra chéo.
HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
GV chốt lại cách thực hiện phép tính dạng 14 + 3 bằng cách đếm thêm 3 kể từ 14: 15, 16,17

Cá nhân HS tự làm bài 3: Chọn kết quả đúng với mỗi phép cộng.
Thảo luận với bạn về chọn phép tính nào thích hợp. Chia sẻ trước lớp.


Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và kể cho bạn nghe tình huống trong mỗi bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.




HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + 3.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 26     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ DẠNG 17-2 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách tìm kết quả các phép trừ dạng 17-2.
[bookmark: bookmark=id.2knq12q]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.1c0lqiv]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả phép trừ dạng 17 - 2, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.3w0996o]Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép tính trừ hai số, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark=id.zt0baj]II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.3jsntyc]20 chấm tròn đỏ, 20 chấm tròn xanh.
[bookmark: bookmark=id.1yxy465]Băng giấy đã kẻ 20 ô vuông (kích thước phù hợp với chấm tròn trong bộ đồ dùng để HS có thể đặt được chấm tròn vào mỗi ô).
[bookmark: bookmark=id.4ixlmty]Một số tình huống đơn giản có phép trừ dạng 17-2.
[bookmark: bookmark=id.2y2vx1r]Trò chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước khi vào giờ học.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.1qnc38l]Hoạt động khởi động
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Viết phép tính thích hợp (bảng con).
+ Nói với bạn về phép tính vừa viết. Chẳng hạn: “Tớ nhìn thấy tất cả có 17 chong chóng, 2 chong chóng bạn trai cầm đi, còn lại 15 chong chóng. Tớ viết phép trừ: 17-2= 15”.
HS chia sẻ trước lớp (tổ chức cho HS trong 1 hoặc 2 bàn phát biểu ý kiến).
[bookmark: bookmark=id.3ox7ozt]GV hỏi thêm: Em làm thế nào để tìm được kết quả phép tính 17-2 = 15?
[bookmark: bookmark=id.242hz7m]Hoạt động hình thành kiến thức





[bookmark: bookmark=id.42cdkyu]GV phân tích cho HS thấy có thể dùng nhiều cách khác khau để tìm kết quá phép tính.
[bookmark: bookmark=id.2hhnv6n]
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.4amzlwe]HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.2ps9w47]HS quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên máy chiếu).
[bookmark: bookmark=id.14xk6c0]HS thảo luận nhóm bàn






HS tính 17-2 = 15.
[bookmark: bookmark=id.j7s9ff]Thảo luận nhóm về các cách tìm kết quả phép tính 17 - 2 = ?
[bookmark: bookmark=id.337fs38]Đại diện nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.1icq2b1]HS lắng nghe và nhận xét các cách tính bạn nêu ra.

HS lắng nghe GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép trừ 17 - 2 và cùng thao tác với GV:
[bookmark: bookmark=id.wmy5eg]Tay lấy 17 chấm tròn đỏ (xếp vào các ô trong băng giấy).
[bookmark: bookmark=id.3gmlo29]Miệng nói: Có 17 chấm tròn. Tay bớt đi 2 chấm tròn (làm thao tác gạch bớt)
[bookmark: bookmark=id.1vrvya2]Đếm: 16,15.
[bookmark: bookmark=id.4frjgxv]Nói kết quả phép trừ 17-2=15.
[bookmark: bookmark=id.2uwtr5o]HS thực hiện một số phép tính khác, viết kết quả vào bảng con, chẳng hạn: 14-1 = 13; 18-3 = 15; ...
[bookmark: bookmark=id.1a241dh]HS chia sẻ cách làm.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 27     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách tìm kết quả các phép trừ dạng 17-2.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách tìm kết quả phép trừ dạng 17 - 2, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, biểu diễn quá trình thực hiện phép tính trừ hai số, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II/ CHUẨN BỊ
20 chấm tròn đỏ, 20 chấm tròn xanh.
Băng giấy đã kẻ 20 ô vuông (kích thước phù hợp với chấm tròn trong bộ đồ dùng để HS có thể đặt được chấm tròn vào mỗi ô).
Một số tình huống đơn giản có phép trừ dạng 17-2.
Trò chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước khi vào giờ học.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2971u93][bookmark: bookmark=id.occ4gw][bookmark: bookmark=id.38bzn4p]Bài 1



[bookmark: bookmark=id.1nh9xci][bookmark: bookmark=id.2mm7q84]GV chốt lại cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.

[bookmark: bookmark=id.3lr5j3q][bookmark: bookmark=id.20wftbj][bookmark: bookmark=id.11ri0fx]Bài 2






[bookmark: bookmark=id.tgvzid][bookmark: bookmark=id.3z6bf2r][bookmark: bookmark=id.2eblpak]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3dgji66]Lưu ý:Ở bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau: có thế nhẩm, có thể dùng chấm tròn, que tính,... GV nên quan sát cách HS tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.
[bookmark: bookmark=id.2rqrl9l][bookmark: bookmark=id.4clhb1s][bookmark: bookmark=id.16w1vhe]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3qvpe57][bookmark: bookmark=id.260zod0]GV chốt lại cách làm. GV nên yêu cầu HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. GV khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.




[bookmark: bookmark=id.44ava48][bookmark: bookmark=id.l69ykt][bookmark: bookmark=id.1kb7rgf][bookmark: bookmark=id.355xh8m]Hoạt động vận dụng
HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ dạng 17-2.
[bookmark: bookmark=id.ylfuju][bookmark: bookmark=id.1xqdnfg][bookmark: bookmark=id.3il3d7n][bookmark: bookmark=id.2jg5kc1]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4hq1639]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2wvbgb2]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ dạng 17 - 2 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính).
[bookmark: bookmark=id.47gxg0b]Đổi vở, đặt câu hoi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tuơng ứng; Chia se trước lớp.

HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.4kw3bzc]Đổi vở kiểm tra chéo.
[bookmark: bookmark=id.301dm75]HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
[bookmark: bookmark=id.1f6nwey]GV chốt lại cách thực hiện phép tính dạng 17 - 2. Ngoài cách dùng chấm tròn và thao tác đếm, ta có thể tính bằng cách đếm bớt 2 kể từ 17: 16, 15.

Cá nhân HS tự làm bài 3: Chọn kết quả đúng với mỗi phép trừ.
[bookmark: bookmark=id.1sltsdz]Thảo luận với bạn về chọn phép tính nào thích hợp với kết quả nào. Chia sẻ trước lớp.


Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và kể cho bạn nghe tình huống trong mỗi bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ câu b): Có tất cả 18 cây nến, có 6 cây nến đã bị tắt.
Phép tính tìm số cây nến còn lại là: 18 - 6 = 12.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 27     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Thực hiện được cộng, hừ các phép tính dạng 14 + 3 và dạng 17-2.
[bookmark: bookmark=id.22uxigx]Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số (điều đã biết) và câu hỏi (điều cần tìm). Nắm bắt được thông tin toán học hữu ích trong mỗi bài toán và lựa chọn đúng phép tính để giải quyết vấn đề.
[bookmark: bookmark=id.i07soq]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.31zvbcj][bookmark: bookmark=id.1h55lkc]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.12if8um]Thông qua việc giải các bài toán, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.3mi2rif]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả bài toán, cách giải quyết bài toán, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL mô hình hoá toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Chuẩn bị một số bài toán gắn với thực tế sử dụng các phép tính cộng, trừ đã học.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1ukbhjd][bookmark: bookmark=id.4ejz076]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

[bookmark: bookmark=id.2tp9aez]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3su73al][bookmark: bookmark=id.27zhdie][bookmark: bookmark=id.18ujkms]Bàil
[bookmark: bookmark=id.n4rnq7]Lưu ý: GV có thể đặt câu hỏi để HS nói cách tính nhanh với các phép cộng dạng 10 + 6, các phép trừ dạng 17-7. GV nêu một số phép tính khác dạng trên đê HS thực hành. HS có thể tự nêu phép tính dạng 10 + 6, 17 - 7 đố bạn trả lời.
[bookmark: bookmark=id.469cz9m][bookmark: bookmark=id.1m9pglt][bookmark: bookmark=id.2len9hf]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.10jxjp8][bookmark: bookmark=id.4joiv8n]GV hỏi: Bài toán cho ta biết điều gì? Bài toán hỏi gì? Hãy nói cho bạn nghe suy nghĩ của em.
[bookmark: bookmark=id.2ytt5gg]GV giới thiệu bài toán có lời văn. Bài toán gồm hai phần: phần thông tin cho biết, phần thông tin cần tìm (thường ở dạng câu hỏi bắt đầu từ chữ “Hỏi...”).
[bookmark: bookmark=id.1dz3fo9]HS tự đưa ra một số ví dụ về bài toán có lời văn, chia sẻ trong nhóm và cử đại điện trình bày.
[bookmark: bookmark=id.s9biro][bookmark: bookmark=id.2d418jv][bookmark: bookmark=id.3xyqyc2]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3c8z1fh][bookmark: bookmark=id.4bdwub3]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
[bookmark: bookmark=id.2qj74iw]Phép tính: 6 + 3 = 9.
Trả lời: Tổ em có tất cả 9 bạn.
[bookmark: bookmark=id.15oheqp]Phép tính: 5-1=4.
Trả lời: Trên sân còn lại 4 bạn.
[bookmark: bookmark=id.3po4xei]HS kiểm tra lại các thông tin đã biết, phép tính và câu trả lời chính xác.
[bookmark: bookmark=id.24tf7mb]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.jyphu4][bookmark: bookmark=id.33yd0hx][bookmark: bookmark=id.1j3napq]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.433atdj][bookmark: bookmark=id.xdvdt5]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 18 - 4 = 14.
Trả lời: Trên xe còn lại 14 người.
[bookmark: bookmark=id.3hdiwgy]HS kiêm tra lại phép tính và câu trả lời.
[bookmark: bookmark=id.1wit6or]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

[bookmark: bookmark=id.3usosfz][bookmark: bookmark=id.4gigpck][bookmark: bookmark=id.1at19s6][bookmark: bookmark=id.2vnqzkd]Hoạt động vận dụng
GV khuyến khích HS liên hệ đặt ra một số bài toán thực tế gắn với trường lớp, gia đình, cộng đồng sử dụng phép cộng hoặc phép trừ đã học.
[bookmark: bookmark=id.1o875r7][bookmark: bookmark=id.29xz2ns][bookmark: bookmark=id.392wvje][bookmark: bookmark=id.p39cvl]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.487uof0]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Theo em khi giải quyết một bài toán có lời văn cần chú ý điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2nd4ymt]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 và đặt bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	HS chia sẻ các tình huống có phép cộng hoặc phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10 hoặc dạng 14 + 3, 17 - 2 đã học.

Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.
[bookmark: bookmark=id.374f6e0]HS đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi và nói cho nhau về kết quả các phép tính tương ứng.


Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.3kjl2d1]HS chỉ vào tranh nói tình huống tranh, mô tả điều gì đã biết, điều gì phải tìm.
[bookmark: bookmark=id.1zovcku]HS đọc bài toán (HS nêu số hoặc đặt thẻ số thích hợp vào ô dấu ?).




HS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
[bookmark: bookmark=id.1re9bna]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn để tìm cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao




HS đọc bài toán, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.2i8l3lc]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn để tìm cách trả lời câu hoi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).







  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 27     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CỘNG, TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách tính nhẩm tìm kết quả phép cộng, phép trừ các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.2f2ixp9]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.u7t7x2][bookmark: bookmark=id.3e7gqkv]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.3qf25t7]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản để nhận biết về cách nhẩm tìm kết quả phép cộng, phép trừ các số tròn chục, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.25kcg10]Thông qua việc chuyến đổi giữa cách đọc, cách viết số tròn chục, vận dụng vào tính nhẩm và giải quyết bài toán, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1tcr0so]Một số thẻ thanh mười (mỗi thẻ gồm 10 khối lập phương rời).
[bookmark: bookmark=id.4dcejgh]Một số tình huống đơn giản có phép cộng, phép trừ các số tròn chục.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.35wupnb]+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh, chẳng hạn: “Có 3 chục quả trứng”, “Có 5 chục quả cà chua”.
[bookmark: bookmark=id.zcd2yj]Đặt một bài toán liên quan đến thông tin trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3jc0lmc][bookmark: bookmark=id.2xm8opr][bookmark: bookmark=id.1yhavu5][bookmark: bookmark=id.4igyehy]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1criyxk][bookmark: bookmark=id.3b1ekos]GV chốt lại cách tính nhẩm:
Chẳng hạn: 20 + 10 = ?
Ta nhẩm: 2 chục + 1 chục = 3 chục.
Vậy 20+ 10 = 30.
[bookmark: bookmark=id.1q6ouwl]HS thực hiện một số phép tính khác. HS tự lấy ví dụ về phép cộng, phép trừ các số tròn chục.
C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.14gwy00][bookmark: bookmark=id.3ogkgnt][bookmark: bookmark=id.2pbmns7]Bài l
[bookmark: bookmark=id.23luqvm][bookmark: bookmark=id.2h10mun][bookmark: bookmark=id.41vqcmu][bookmark: bookmark=id.1hw2tz1]

Bài 2
[bookmark: bookmark=id.w6ax2g][bookmark: bookmark=id.4faw8lv][bookmark: bookmark=id.2ug6ito][bookmark: bookmark=id.19lgt1h]



Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3tl4bpa]Cá nhân HS tự làm bài 3: Tìm số thích hợp trong mỗi ô ? để có được phép tính đúng.
[bookmark: bookmark=id.28qelx3]HS đổi vở kiểm tra chéo. Chia sẻ với bạn cách làm.
[bookmark: bookmark=id.1n0mp0i][bookmark: bookmark=id.37vcesp][bookmark: bookmark=id.nvow4w]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.470a7ob]Phép tính: 50 + 40 = 90 (hoặc 5 chục + 4 chục = 9 chục = 90). Trả lời: Cả hai lớp ủng hộ được 90 quyển vở.
[bookmark: bookmark=id.3laiarq]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
[bookmark: bookmark=id.20fskzj]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
Lưu ý: GV đặt câu hỏi để HS nhận ra trước khi viết phép tính cần đổi: 5 chục = 50; 4 chục = 40. Để biết cả hai lớp đã ủng hộ được bao nhiêu quyển vở mới ta dùng phép tính cộng.
[bookmark: bookmark=id.4kfg3nc][bookmark: bookmark=id.2zkqdv5][bookmark: bookmark=id.1eq0o2y]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3ypo6qr]HS có thể xem lại bức tranh khởi động trong sách (hoặc trên bảng) nêu bài toán và phép cộng, phép trừ tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.2duygyk][bookmark: bookmark=id.4c4u2ps][bookmark: bookmark=id.t08r6d][bookmark: bookmark=id.3czw9u6][bookmark: bookmark=id.1s56k1z]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2ra4cxl]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.16fen5e]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tròn chục, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại các số tròn chục.
[bookmark: bookmark=id.1l24zv4]HS hoạt động theo nhóm (bàn) thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.451siix]Quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên máy chiếu).
[bookmark: bookmark=id.2k72sqq]Thảo luận nhóm bàn

HS tính 20 + 10 = 30, 50 - 20 = 30.
[bookmark: bookmark=id.3wr6hld]Thảo luận nhóm về các cách tìm kết quả phép tính 20 + 10 = ?, 50 - 20 = ?
[bookmark: bookmark=id.2bwgrt6]Đại diện nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.r1r20z]HS lắng nghe và nhận xét các cách tính các bạn nêu ra.

HS tính nhẩm nêu kết quả các phép cộng rồi ghi phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.ir513f]HS đổi vở kiểm tra chéo.
[bookmark: bookmark=id.32qsjr8]HS đứng tại chỗ nêu cách làm.

HS tính nhẩm nêu kết quả các phép trừ rồi ghi phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.3g5yfq9]HS đổi vở kiểm tra chéo.
[bookmark: bookmark=id.1vb8py2]HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
Cá nhân HS tự làm bài 3: Tìm số thích hợp trong mỗi ô ? để có được phép tính đúng.
HS đổi vở kiểm tra chéo. Chia sẻ với bạn cách làm.

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.2m5khw4]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
[bookmark: bookmark=id.11aus3x]HS viết phép tính thích hợp và trả lời





HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ các số tròn chục.






  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 28     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 14 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 14).
[bookmark: bookmark=id.y4sm7u]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.3i4g4vn][bookmark: bookmark=id.1x9qf3g]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.38m9n7e]Thông qua việc tiêp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép cộng để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.1nrjxf7]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.4h9dxr9]Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK, các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
[bookmark: bookmark=id.2weo7z2]Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.3vjm0uo]+ Bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.39tu3y3]+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 25 + 14 = ? bằng cách gộp 25 khối lập phương và 14 khối lập phương.

[bookmark: bookmark=id.1oz4e5w][bookmark: bookmark=id.2o4271i][bookmark: bookmark=id.48yrwtp]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.139ch9b][bookmark: bookmark=id.hjkkcq]GV hướng dẫn cách đặt tính và tính phép cộng dạng 25 + 14 = ?
[bookmark: bookmark=id.31j830j]HS đọc yêu cầu: 25 + 14 = ?
[bookmark: bookmark=id.1goid8c]HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính thẳng cột: hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục.
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
[bookmark: bookmark=id.40o5vw5]Cộng đơn vị với đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.2ftg63y]Cộng chục với chục.
[bookmark: bookmark=id.uyqgbr]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.3eydyzk]GV viết một phép tính khác lên bảng, chắng hạn 24 + 12 = ?
[bookmark: bookmark=id.1u3o97d][bookmark: bookmark=id.2t8m22z]GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.
[bookmark: bookmark=id.18dwcas][bookmark: bookmark=id.3sdjuyl]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.27iu56e][bookmark: bookmark=id.36nry20][bookmark: bookmark=id.mo4fe7]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.1lt289t]GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
[bookmark: bookmark=id.45spqxm]
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm trong phạm vi 10, cộng dạng 14 + 3.
[bookmark: bookmark=id.2aowb2h]HS hoạt động theo nhóm (bàn) thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.pu6laa]HS quan sát bức tranh (trong SGK hoặc trên máy chiếu).
HS thảo luận nhóm

HS tính 25 + 14 = ?
[bookmark: bookmark=id.3n8zzx4]Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 25 + 14 = ? (HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...)
[bookmark: bookmark=id.22eaa4x]Đại diện nhóm nêu cách làm.


HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, cộng từ phải sang trái, đọc kết quả.
[bookmark: bookmark=id.4e3brv6]HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 25 + 14.


HS tính rồi viết kết quả phép tính.
[bookmark: bookmark=id.2ky015f]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.103abd8]HS chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.




  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 28     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 14 (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 14).
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc tiêp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép cộng để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK, các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.4j7vmwn][bookmark: bookmark=id.1z8848u][bookmark: bookmark=id.3k2xu11]Bài 2: Tính
[bookmark: bookmark=id.2yd5x4g][bookmark: bookmark=id.3xi3q02]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lóp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.3bsbt3h][bookmark: bookmark=id.2cne07v][bookmark: bookmark=id.rsoafo]Bài 3: Chon kết quả đúng
[bookmark: bookmark=id.1qxm3ba]GV hướng dẫn HS cách làm
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi “Ghép thẻ”. Để hoàn thành bài này, HS có thể có những cách khác để tìm đúng kết quả. GV nên khuyến khích HS chia sẻ cách làm.
[bookmark: bookmark=id.2q2jw6w][bookmark: bookmark=id.3p7hp2i][bookmark: bookmark=id.157u6ep]Bài 4: Nêu phép tính thích hợp
[bookmark: bookmark=id.24crzab][bookmark: bookmark=id.42mnl1j]


GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.

[bookmark: bookmark=id.wx85h5][bookmark: bookmark=id.1w25ycr][bookmark: bookmark=id.3gwvo4y][bookmark: bookmark=id.2hrxv9c]Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu HS 



[bookmark: bookmark=id.1ace1g6][bookmark: bookmark=id.4g1th0k][bookmark: bookmark=id.2v73r8d][bookmark: bookmark=id.3uc1k3z]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.29hbubs]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.omm4jl]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đật ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
HS đặt tính rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.1dig7c9]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.




HS tính ra nháp tìm kết quả mỗi phép tính.
[bookmark: bookmark=id.4ax9lz3]Đối chiếu, tìm đúng hộp thư ghi kết quả phép tính.




HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
[bookmark: bookmark=id.ji29i4]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.
[bookmark: bookmark=id.33hps5x]HS viết phép tính thích họp và trả lời:
Phép tính: 24 + 21 =45.
Trả lời: Cả hai lớp trồng được 45 cây.
[bookmark: bookmark=id.1in02dq]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng dạng 25 + 14 đã học. Chẳng hạn: Mai có 12 cái kẹo, Nam có 23 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?







  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 28     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 4; 25 + 40  (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 4, 25 + 40).
[bookmark: bookmark=id.4l6dc21]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.30bnm9u]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4gsqpf9]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản vận dụng phép cộng để giải quyết vấn đề. HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.2vy0zn2]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1fgxwhn]Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
[bookmark: bookmark=id.3zglf5g]Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2s11lca][bookmark: bookmark=id.26b9ofp]HS thảo luận nhóm 
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 25 + 4 = ? bằng cách gộp 25 khối lập phương và 4 khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.35g7hbb][bookmark: bookmark=id.44l5a6x][bookmark: bookmark=id.lgjyni][bookmark: bookmark=id.1klhrj4]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.2jqfkeq]HS tính 25 + 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.yvpumj][bookmark: bookmark=id.1y0nni5]

GV nhận xét các cách tính của HS.
[bookmark: bookmark=id.4i0b65y]GV hướng dẫn cách đặt tính và tính phép cộng dạng 25 + 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.2x5lgdr][bookmark: bookmark=id.1cavqlk]HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính.
[bookmark: bookmark=id.3waj99d]+ Thực hiện tính từ phải sang trái:5 cộng 4 bằng 9, viết 9.
[bookmark: bookmark=id.2bftjh6]Hạ 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 25 + 4 = 29.
[bookmark: bookmark=id.ql3toz]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.3akrccs]GV viết một phép tính khác lên bảng, chẳng hạn 53 + 5 = ?
[bookmark: bookmark=id.1pq1mkl][bookmark: bookmark=id.2ouzfg7]

GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.
Lưu ý: GV có thể đưa ra một số phép tính đặt tính sai hoặc đặt tính đúng nhung tính sai để nhắc nhở HS tránh những lỗi sai đó.

[bookmark: bookmark=id.1409po0][bookmark: bookmark=id.3nzx8bt]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.32a5bf8][bookmark: bookmark=id.iahsrf][bookmark: bookmark=id.2357ijm]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.1hffln1]GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
[bookmark: bookmark=id.41f34au][bookmark: bookmark=id.vpnoqg]
GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

	
HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm hai số tròn chục, cộng dạng 14 + 3.
HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
HS quan sát bức tranh (trong SGK).
HS thảo luận nhóm:

Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 25 + 4 = ? (HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...)
[bookmark: bookmark=id.3ivddac]Đại diện nhóm nêu cách làm.

HS đọc yêu cầu: 25 + 4 = ?







HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, cộng từ phải sang trái, đọc kết quả.
[bookmark: bookmark=id.49pp58e]HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.




HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 25 + 4.


HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.2gkdein]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 29     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 4; 25 + 40  (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25 + 4, 25 + 40).
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản vận dụng phép cộng để giải quyết vấn đề. HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ
Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Tính
GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.

GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.3fpb7e9][bookmark: bookmark=id.4eu909v]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.194tkph][bookmark: bookmark=id.2tzjaho][bookmark: bookmark=id.3t4h3da]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.289rdl3][bookmark: bookmark=id.nf1nsw]GV hướng dẫn HS theo trình tự như mẫu bài 3 trang 137 SGK:
+ Đọc yêu cầu: 25 + 40 = ?
+ Đặt tính (thẳng cột).
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
[bookmark: bookmark=id.37ep6gp]5 cộng 0 bằng 5, viết 5.
[bookmark: bookmark=id.1mjzgoi]2 cộng 4 bằng 6, viết 6.
+ Đọc kết quả: Vậy 25 + 40 = 65.
[bookmark: bookmark=id.46jmzcb]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài 
[bookmark: bookmark=id.10u7jrx][bookmark: bookmark=id.3ktv2fq]GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

[bookmark: bookmark=id.1zz5cnj][bookmark: bookmark=id.4jysvbc][bookmark: bookmark=id.2z435j5]Bài 4: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.1e9dfqy][bookmark: bookmark=id.2deb8mk]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.sjliud]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3cj91i6][bookmark: bookmark=id.1rojbpz][bookmark: bookmark=id.4bo6uds]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.2qth4ll][bookmark: bookmark=id.k8zhwt]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiêm tra kết quả.
[bookmark: bookmark=id.348n0km][bookmark: bookmark=id.1jdxasf][bookmark: bookmark=id.43dktg8][bookmark: bookmark=id.2iiv3o1]HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng đã học. 
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.xo5dvu]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính em nhắn bạn càn lưu ý những gì?
[bookmark: bookmark=id.3hnswjn]GV nhắc HS với những phép tính đơn giản có thể nhẩm ngay được kết quả, không nhất thiết lúc nào cũng phải đặt tính rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.1wt36rg]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đỏ để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	

HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



HS đặt tính rồi tính và ghi kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.1uulhm2]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


HS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 25 + 40.






HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.2lox9k4]HS thực hiện các phép tính khác rồi đọc kết quả.
HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

HS đặt tính rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.3y90yer]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.15yrete]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
[bookmark: bookmark=id.3pyexh7]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 25 + 20 = 45.
Trả lời: Mẹ làm được tất cả 45 chiếc bánh.
[bookmark: bookmark=id.253p7p0]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 29     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết tính nhấm phép cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 100 ở một số trường hợp đơn giản.
[bookmark: bookmark=id.48i4ohp]Thực hành viết phép tính cộng phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.
[bookmark: bookmark=id.2nneypi]Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tiễn.
[bookmark: bookmark=id.12sp8xb][bookmark: bookmark=id.3mscrl4]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.1nawp37]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đon giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.47ak7r0]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triên NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.21xn1sx]Một số phép tính đơn giản để HS tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.h2xc0q]Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến cộng nhẩm (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
GV dần vào: Các em đã biết cộng nhẩm các số trong phạm vi 10, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cộng nhẩm các số trong phạm vi 100.


[bookmark: bookmark=id.1tn10vd]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.17x93ys][bookmark: bookmark=id.2srytqz][bookmark: bookmark=id.4dmojj6]Bài l: Tính
[bookmark: bookmark=id.3rwwmml][bookmark: bookmark=id.1lcezxt]GV chốt cách nhẩm, lấy thêm các ví dụ khác để HS tính nhẩm và trả lời miệng kết quả phép tính (chẳng hạn: 37 + 1; 43 + 2; 71 + 4; ...).
[bookmark: bookmark=id.45c2ilm]HS lấy ví dụ tương tự đố bạn tính nhẩm, trả lời miệng.
[bookmark: bookmark=id.2khcstf]HS hoàn thành bài 1.
[bookmark: bookmark=id.zmn318]HS kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.
Lưu ý: Tuỳ vào trình độ HS, GV có thể
 hướng dẫn HS tính nhẩm bằng cách đếm
thêm, trong đó sử dụng Bảng các số từ 1
đến 100
Bài 2: Chọn kết quả
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS, GV có thể thay thế bằng các phép tính khác để HS thực hành tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.3x1gho2][bookmark: bookmark=id.rc123o][bookmark: bookmark=id.2c6qrvv]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.3bbokrh]Lưu ý: GV khuyến khích HS tính nhẩm tìm kết quả phép tính, nếu HS gặp khó khăn có thể cho phép HS viết kết quả trung gian.
[bookmark: bookmark=id.2plwnuw]Lưu ý: HS có thể có những cách tính điểm khác nhau, GV khuyến khích HS chia sẻ cách tính điểm của mình. Khi một HS hoặc một cặp HS chia sẻ, các HS khác có thể nhận xét, hoặc đặt câu hỏi cho bạn.


[bookmark: bookmark=id.j1f164]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4260cpj][bookmark: bookmark=id.1i6cu1q][bookmark: bookmark=id.3312jtx]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.2hbamxc][bookmark: bookmark=id.2uqgiwd][bookmark: bookmark=id.290olzs][bookmark: bookmark=id.3tvebrz][bookmark: bookmark=id.19vqt46]GV gợi ý cho HS liên hệ tình huống bức tranh với thực tế trường, lóp mình.









D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.o5yw7l]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.385meve]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.ui37zr]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập cộng nhẩm trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3ehqqnk]HS chia sẻ: 
+ Cách cộng nhẩm của mình.
+ Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?

HS thực hiện các phép tính: 5 + 2 = ?; 
65 + 2 = ?
[bookmark: bookmark=id.2726wue]HS thảo luận nhóm tìm cách tính kết quả phép tính 65 + 2 = ? mà không cần 
đặt tính, rồi nêu kết quả (5 + 2 = 7 nên 65 + 2 = 67).	
[bookmark: bookmark=id.m7h727]Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.3674pq0]HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.






HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2xwiosg]Tính nhẩm các phép tính.
[bookmark: bookmark=id.1d1sz09]Chỉ cho bạn xem phép tính tương ứng với kết quả đúng.

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1qgyuza]Tính nhẩm rồi nêu kết quả.
[bookmark: bookmark=id.4agmdn3]Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.
HS thực hiện theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.14r6y2p]Quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì.
[bookmark: bookmark=id.3oqugqi]Hỏi nhau về số điểm của hai bạn (cả hai bạn đều đạt 55 điểm).
[bookmark: bookmark=id.23w4qyb]Tính số điểm của mỗi bạn rồi nói cho bạn nghe cách tính.
Quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh bức tranh, có thể chia sẻ suy nghĩ, chẳng hạn: Tranh vẽ các bạn học sinh đang biểu diễn văn nghệ.
[bookmark: bookmark=id.wgkx55]HS đọc bài toán, nhận biết bài toán cho gì, hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.3gg8fsy]Thảo luận tìm phép tính để giải quyết bài toán, nói cho bạn nghe suy nghĩ của mình.
[bookmark: bookmark=id.1vliq0r]Viết phép tính và nêu câu trả lời.
Phép tính: 31+8 = 39.
Trả lời: Tiết mục văn nghệ đó tó tất cả 39 bạn.
[bookmark: bookmark=id.4fl68ok]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 29     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ DẠNG 39 -15 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15).
[bookmark: bookmark=id.2zv0dxu]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.1f0ao5n][bookmark: bookmark=id.3yzy6tg]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4b7jm1s]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL, giải quyết vấn đề toán học, NL rư duy và lập luận toán học.
- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.2e58h19]Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
[bookmark: bookmark=id.tair92]Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1sfgk4o][bookmark: bookmark=id.16pon83]HS thảo luận nhóm:
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 39 - 15 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.3qpc5vw][bookmark: bookmark=id.25umg3p][bookmark: bookmark=id.kzwqbi]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.34zk8zb][bookmark: bookmark=id.2j9sc2q]GV hướng dẫn cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 39 - 15 = ?
[bookmark: bookmark=id.yf2maj]HS đọc yêu cầu: 39 - 15 = ?
[bookmark: bookmark=id.3ieq4yc]HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính thẳng cột, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục.
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
[bookmark: bookmark=id.1xk0f65]Trừ đơn vị cho đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.4hjnxty]Trừ chục cho chục.
[bookmark: bookmark=id.2woy81r]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.1bu8i9k]GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 63 - 32 = ?
[bookmark: bookmark=id.3vtw0xd]HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
[bookmark: bookmark=id.2az6b56]HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
[bookmark: bookmark=id.q4glcz]GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.
[bookmark: bookmark=id.3a4440s]
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm trong phạm vi 10, trừ dạng 17-2.
HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
HS quan sát bức tranh (trong SGK).
HS thảo luận nhóm

HS tính 39-15 = ?
[bookmark: bookmark=id.1k4uj74]Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 39 - 15 = ? (HS có thể dùng que tính, có thề dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...).
[bookmark: bookmark=id.444i1ux]Đại diện nhóm nêu cách làm.







HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính, trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
HS đổi bảng con nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.



HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 39 - 15 = ?




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 30     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ DẠNG 39 -15 (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
      Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15) 
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL, giải quyết vấn đề toán học, NL rư duy và lập luận toán học.
- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời trong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.1p9ee8l]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.4991wwe][bookmark: bookmark=id.13jmhc0][bookmark: bookmark=id.2oec747]Bài 1: Tính


[bookmark: bookmark=id.3nj9zzt]GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.
[bookmark: bookmark=id.22oka7m][bookmark: bookmark=id.1gysdb1][bookmark: bookmark=id.40yfvyu][bookmark: bookmark=id.2g3q66n]Bài 2: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.v90geg][bookmark: bookmark=id.1udy9a2]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS trừ từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.18o6cdh][bookmark: bookmark=id.2tiw25o][bookmark: bookmark=id.4edlrxv]Bài 3: Chọn kết quả
[bookmark: bookmark=id.3sntv1a]GV hướng dẫn 
-Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi ghép thẻ, GV nhắc HS thực hiện đặt tính và tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả để tránh nhầm lẫn. Khi hoàn thành bài này, HS có thể có những cách khác để tìm đúng kết quả. GV nên khuyến khích HS chia sẻ cách làm.
[bookmark: bookmark=id.1m3c8ci][bookmark: bookmark=id.36y1y4p][bookmark: bookmark=id.myefgw]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.462zr0b][bookmark: bookmark=id.1zii4bj]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.







[bookmark: bookmark=id.4ji5mzc][bookmark: bookmark=id.2ynfx75][bookmark: bookmark=id.1dsq7ey]D. Hoạt động vận dụng
HS tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ đã học. Chẳng hạn: Tuấn có 37 viên bi, Tuấn cho Nam 12 viên bi. Hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi?
[bookmark: bookmark=id.2cxo0ak][bookmark: bookmark=id.3xsdq2r][bookmark: bookmark=id.s2yaid]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3c2lt66]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính em nhắn hạn cần lưu ý những gì?
[bookmark: bookmark=id.1r7w3dz]về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	
HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.htukff]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.31ti338]HS nhắc lại cách đặt tính dọc, quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.3f8nz29]Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



HS tính ra nháp tìm kết quả phép tính ghi trên mỗi chiếc khoá.
[bookmark: bookmark=id.27t4593]Đối chiếu tìm đúng chìa khoá kết quả phép tính.





HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.2l8a184]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
[bookmark: bookmark=id.10dkbfx]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 68 - 15 = 53.
Trả lời: Tủ sách lớp 1A còn lại 53 quyển sách.
[bookmark: bookmark=id.3kd7u3q]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.






  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 30     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ DẠNG 27 - 4, 63 - 40 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không
[bookmark: bookmark=id.jsc9kt]nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).	
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.33rzs8m]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.2dol8p9]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ được học để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.stvix2]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đồi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1ixa2gf]- Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời ưong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
[bookmark: bookmark=id.42wxl48]- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.4gc3h39][bookmark: bookmark=id.3umbk6o]Thảo luận theo nhóm, bàn:
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 27 - 4 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.29rlueh][bookmark: bookmark=id.38wjna3][bookmark: bookmark=id.oww4ma][bookmark: bookmark=id.1o1txhw]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.481hg5p][bookmark: bookmark=id.3mbpj94]GV nhận xét các cách tính của HS.
[bookmark: bookmark=id.21gztgx]GV hướng dẫn HS cách đặt tính và thực hiện phép trừ dạng 27 - 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.gma3oq]HS đọc yêu cầu: 27- 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.30lxmcj]HS quan sát GV làm mẫu:
+ Đặt tính (thẳng cột).
[bookmark: bookmark=id.1fr7wkc][bookmark: bookmark=id.3zqvf85]+ Thực hiện tính từ phải sang trái: 7 trừ 4 bằng 3, viết 3.Hạ 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 27 - 4 = 23.
[bookmark: bookmark=id.2ew5pfy]GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.u1fznr]GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 56 - 3 = ?
[bookmark: bookmark=id.3e13ibk][bookmark: bookmark=id.4d61b76]GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.
Lưu ý: GV có thê đưa ra một số phép tính đặt tính sai hoặc đặt tính đúng nhưng tính sai để nhắc nhở HS tránh những lồi sai đó.
[bookmark: bookmark=id.2sbblez]
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm hai số tròn chục, phép trừ dạng 39 15.
[bookmark: bookmark=id.2vhdrb2]HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.1amo1iv]Quan sát bức tranh (trong SGK).

HS tính 27 - 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.2n6rqdi]Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 27 - 4 = ? (HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...)
[bookmark: bookmark=id.12c20lb]Đại diện nhóm nêu cách làm.







HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính; trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
[bookmark: bookmark=id.1t6dsjd]HS đổi bảng con, nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.
HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 27 - 4.




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm










                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 30     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ DẠNG 27 - 4, 63 - 40 (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không
nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).	
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ được học để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đồi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ
- Các thẻ thanh chục và khối lập phương rời như SGK hoặc các thẻ chục que tính và các thẻ que tính rời ưong bộ đồ dùng học toán; bảng con.
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	c. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.lqtyq7][bookmark: bookmark=id.3rg9eal][bookmark: bookmark=id.26ljoie]Bài 1: Tính
GV hướng dân HS cách làm, có thê làm mâu 1 phép tính.
[bookmark: bookmark=id.35qhhe0][bookmark: bookmark=id.44vfa9m]GV nhắc lại quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
[bookmark: bookmark=id.z5zup8][bookmark: bookmark=id.3j5ndd1][bookmark: bookmark=id.2k0pkhf]Bài 2: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.1yaxnku][bookmark: bookmark=id.2xfvggg]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

[bookmark: bookmark=id.1cl5qo9][bookmark: bookmark=id.3wkt9c2][bookmark: bookmark=id.2bq3jjv]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.qvdtro]HS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 63 - 40.
[bookmark: bookmark=id.3av1cfh]GV hướng dẫn HS:
+ Đọc yêu cầu: 63 - 40 = ?
+ Đặt tính (thẳng cột).
+ Thực hiện tính từ phải sang trái:
[bookmark: bookmark=id.1q0bmna]3 trừ 0 bằng 3, viết 3.
[bookmark: bookmark=id.49zz5b3]6 trừ 4 bằng 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 63 - 40 = 23.
[bookmark: bookmark=id.2p59fiw]GV chốt lại cách thực hiện, một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
[bookmark: bookmark=id.14ajpqp][bookmark: bookmark=id.23fhimb]GV nhắc lại cách đặt tính dọc, quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
[bookmark: bookmark=id.1hpplpq][bookmark: bookmark=id.32kfbhx][bookmark: bookmark=id.ikrsu4]Bài 4: Đặt tính rồi tính
[bookmark: bookmark=id.41pd4dj][bookmark: bookmark=id.vzxot5]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS trừ từ trái sang phải, GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.
[bookmark: bookmark=id.3fzl7gy][bookmark: bookmark=id.1v4vhor]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.2u9takd][bookmark: bookmark=id.4f4j0ck][bookmark: bookmark=id.19f3ks6]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.3ter3fz][bookmark: bookmark=id.1mu9gr7]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.





[bookmark: bookmark=id.3l452if][bookmark: bookmark=id.46twzf0][bookmark: bookmark=id.114hjum][bookmark: bookmark=id.2lz79mt]Củng cố, dặn dò

[bookmark: bookmark=id.209fcq8]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì?
[bookmark: bookmark=id.4k92ve1][bookmark: bookmark=id.2zed5lu][bookmark: bookmark=id.1ejnftn][bookmark: bookmark=id.3yjayhg]Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	

HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.1kvrrlt]HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.


HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.4ial68n]Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.










HS thực hiện các phép tính khác rồi đọc kết quả.
[bookmark: bookmark=id.3oa78ei]Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.2gunelc]Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.28k1dns]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
[bookmark: bookmark=id.npbnvl]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 36 - 6 = 30.
Trả lời: Trang còn lại 30 tờ giấy màu.
[bookmark: bookmark=id.37oz6je]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 31     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 trong một số trường hợp đơn giản.
[bookmark: bookmark=id.3q8oxjw]Thực hành viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.
[bookmark: bookmark=id.25dz7rp]Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.kj9hzi][bookmark: bookmark=id.34ix0nb]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4j1ienc]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.2y6sov5]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẦN BỊ
Một số tinh huống thực tế đơn giản có liên quan đến trừ nhẩm (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.4h30phy]GV đặt vấn đề: Các em đã biết trừ nhẩm các số trong phạm vi 10, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trừ nhẩm các số trong phạm vi 100.



B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2w8azpr][bookmark: bookmark=id.1bdl9xk][bookmark: bookmark=id.3vd8sld]Bài l: Tính
[bookmark: bookmark=id.2aij2t6][bookmark: bookmark=id.1osr5wl]GV chốt các cách nhẩm, lấy thêm các ví dụ khác để HS tính nhẩm và trả lời kết quả phép tính (chẳng hạn: 37 - 1; 43 - 2; 74 - 4; ...).
[bookmark: bookmark=id.48seoke]Lưu ý: Tuỳ vào trình độ HS, GV có thể hướng dẫn HS tính nhẩm bằng cách đếm bớt, trong đó sử dụng Bảng sổ từ 1 đến 100 như sau:

Bài 2: Chọn kết quả
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS, GV có thể thay thế bằng các phép tính khác để HS thực hành tính nhẩm.

[bookmark: bookmark=id.3n2mrnt][bookmark: bookmark=id.227x1vm][bookmark: bookmark=id.132z900]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.hd7c3f]Lưu ý: Ở bài này, HS lần đầu tiên được tiếp xúc với dạng bài yêu cầu thực hiện liên tiếp hai phép tính, trong đó có cả phép tính cộng và phép tính trừ, theo thứ tự
hiện liên tiếp hai phép tính, nhưng hoặc chỉ có một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ (cũng theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải). Vì vậy, GV cần nhấn mạnh thứ tự thực hiện phép tính cho HS.

Bài 4: Tính
Lưu ý: GV khuyến khích HS tính nhẩm tìm kết quả phép tính, nếu HS gặp khó khăn có thể cho phép HS viết kết quả trung gian.










[bookmark: bookmark=id.usd82g][bookmark: bookmark=id.3es0qq9]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4dwyjlv][bookmark: bookmark=id.1txb0y2][bookmark: bookmark=id.2t28tto]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.187j41h][bookmark: bookmark=id.36hepsp]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.45mciob][bookmark: bookmark=id.2krmsw4][bookmark: bookmark=id.1lmp00i][bookmark: bookmark=id.zwx33x]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3jwklrq]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.1z1uvzj]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	
HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.3hy2wmc]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập trừ nhẩm trong phạm vi 10, phép trừ dạng 27-4, 63-40.
[bookmark: bookmark=id.1x3d6u5]HS chia sẻ về cách trừ nhấm của mình và trả lời câu hỏi: Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?

Cá nhân HS thực hiện các phép tính 6-4 = ?; 76 - 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.pntd0z]HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện phép tính 76 - 4 = ? mà không cần đặt tính (chắng hạn: 6 - 4 = 2 nên 76 - 4 = 72), rồi nêu kết quả. Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.39ngvos]HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.
[bookmark: bookmark=id.2nxoys7]HS hoàn thành bài 1. Kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.

HS thực hiện các phép tính nêu trong bài (HS có thể đặt tính ra nháp hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản) rồi chọn kết quả đúng, nói cho bạn nghe quả táo treo phép tính ứng với chậu nào.

HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:
50- 10-30 = 40 - 30= 10
67-7 - 20 = 60 - 20 = 40
- HS cùng nhau kiểm tra lại kết quả.
[bookmark: bookmark=id.31cuur8]HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. Lưu ý kết quả của phép tính phía trên là gợi ý cho kết quả của phép tính phía dưới:
2 + 4-3 = 3      20 + 40 - 30 = 30

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1gi54z1]Quan sát mầu để biết cách thực hiện phép tính có số đo độ dài là xăng-ti-mét.
[bookmark: bookmark=id.40hsnmu]Thực hiện phép tính có số đo độ dài xăng-ti-mét (theo mẫu).
[bookmark: bookmark=id.2fn2xun]Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.
HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.3s76mpa]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
[bookmark: bookmark=id.27cgwx3]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 38 - 5 = 33.
Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại 33 buồng chuối.
[bookmark: bookmark=id.mhr74w]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 31     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
[bookmark: bookmark=id.1qr8v1z]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4aqwdps][bookmark: bookmark=id.2pw6nxl]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.2efih3y]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép cộng, phép trừ đê giái quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học .
[bookmark: bookmark=id.tksrbr]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.151gy5e]Các thẻ phép tính như ở bài 1, các thẻ dấu (<, >, =).
[bookmark: bookmark=id.3p14gt7]Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.42gacs8][bookmark: bookmark=id.2hlkn01]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lóp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.





[bookmark: bookmark=id.wqux7u]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1vvsq3g][bookmark: bookmark=id.3gqifvn][bookmark: bookmark=id.4fvg8r9]Bài l: Đặt tính rồi tính
Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm, chuẩn bị sẵn các thẻ ghép tính, một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả và ngược lại. Hoặc cũng có thể chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép tính với chú ý là phép tính không nhớ, rồi đố bạn viết kết quả thích hợp.
Bài 2: Chọn kết quả đùng
[bookmark: bookmark=id.2v0qiz2]





Bài 3. HS thực hiện thao tác: Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải ròi chọn thẻ dâu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô ?






[bookmark: bookmark=id.3u5obuo]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.29aym2h][bookmark: bookmark=id.38fwey3][bookmark: bookmark=id.og8waa]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.1nl6p5w][bookmark: bookmark=id.3lv2ax4]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.
[bookmark: bookmark=id.305ae0j][bookmark: bookmark=id.210cl4x][bookmark: bookmark=id.4l003sq]D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1fako8c]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.3za86w5]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	HS chia sẻ các tình huống có phép cộng, phép trừ trong thực tế gan với gia đình em hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.
HS chia sẻ trước lóp: đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng mà mình quan sát được.

HS đặt tính rồi tính ra vở hoặc ra nháp.
[bookmark: bookmark=id.t45izr]Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.3d3t1nk]HS nhận xét khó khăn, sai lầm (nếu có) khi đặt tính và tính kết quả các phép tính cộng, trừ các số có hai chữ số nêu trong bài và nêu cách khắc phục.

Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thê đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn gian).
[bookmark: bookmark=id.1a60t6v]Nói cho bạn nghe quả bóng nào tuơng ứng với rổ nào.
HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.47ku7tp]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
[bookmark: bookmark=id.2mq4i1i]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 30 + 15 = 45.
Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.
[bookmark: bookmark=id.11ves9b]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.







  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 31     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần.
[bookmark: bookmark=id.3qzm5yl]Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
[bookmark: bookmark=id.264wg6e][bookmark: bookmark=id.la6qe7]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động quan sát, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến về cách xem lịch, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác và cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.359u920]Mỗi nhóm HS chuẩn bị một vài tờ lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay.
[bookmark: bookmark=id.1kf4j9t]GV chuẩn bị 1 quyển lịch bóc hàng ngày.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.4htxxwn][bookmark: bookmark=id.1c4iic9][bookmark: bookmark=id.2b9gb7v][bookmark: bookmark=id.qeqlfo][bookmark: bookmark=id.3w46102]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.3aee43h]GV nhận xét và chốt thông tin: “Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”.
[bookmark: bookmark=id.3ntk02i]Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch
a) HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.
[bookmark: bookmark=id.22yuaab]GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.
[bookmark: bookmark=id.i44ki4]HS trả lời, ví dụ: “Hôm nay là thứ hai”.
[bookmark: bookmark=id.323s35x]Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ hai”. GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
[bookmark: bookmark=id.1h92ddq]HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 12 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 12”.
[bookmark: bookmark=id.418pw1j]HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.
[bookmark: bookmark=id.2ge069c]HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng tư”.
[bookmark: bookmark=id.vjagh5][bookmark: bookmark=id.3fixz4y][bookmark: bookmark=id.1uo89cr]c. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Kể tên các ngày trong tuần




[bookmark: bookmark=id.4envs0k]Bài 2


[bookmark: bookmark=id.283e5bs][bookmark: bookmark=id.1mdm8f7][bookmark: bookmark=id.46d9r30][bookmark: bookmark=id.378by7e]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.2lik1at][bookmark: bookmark=id.10nubim]



GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên.
[bookmark: bookmark=id.3knhu6f][bookmark: bookmark=id.1zss4e8][bookmark: bookmark=id.4jsfn21]D. Hoạt động vận dụng
Bài 4. 

 (Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng năm).
[bookmark: bookmark=id.1e307hn]Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3y2nq5g][bookmark: bookmark=id.2d7y0d9][bookmark: bookmark=id.sd8al2]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3ccvt8v]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?
-Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.
[bookmark: bookmark=id.2wz884g]Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

HS chia sẻ theo cặp: “Kể tên các ngày trong một tuần lễ”.
[bookmark: bookmark=id.49jbwz3]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.2oom76w]HS trả lời câu hỏi: “Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những ngày nào?”.

[bookmark: bookmark=id.1pjoeba][bookmark: bookmark=id.13twhep]Nhận biết ngày trong tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày








b) Thực hành xem lịch
HS lấy một vài tờ lịch, thực hành đọc các thông tin trên tờ lịch cho bạn nghe, chẳng hạn: Thứ năm, ngày 15 tháng tư.


HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.2tt628d]Ke tên các ngày trong tuần lễ.
[bookmark: bookmark=id.18ygcg6]Hôm nay là thứ năm. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?
[bookmark: bookmark=id.3sy3v3z]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
[bookmark: bookmark=id.n8ofjl]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
+ Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu;
+ Ngày 1 tháng 6 là thứ ba;
+ Ngày 19 tháng 8 là thứ năm;
+ Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.


HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2yxpx9u]Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 32     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.
[bookmark: bookmark=id.24xbzfp]Biết xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ; bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày.
[bookmark: bookmark=id.k2m9ni][bookmark: bookmark=id.3429sbb]Cơ hội học tập trải nghiêm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động thực hành quan sát, trao đổi, chia sẻ ý kiến về xem đồng hồ tại các thời điểm gắn với sinh hoạt hằng ngày, HS có cơ hội được phát triển NL giao
tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác và cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẦN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1j7k2j4]GV chuẩn bị một đồng hồ giấy có thể quay được kim dài và kim ngắn. Mỗi nhóm HS mang đến một đồng hồ có kim dài và kim ngắn.
[bookmark: bookmark=id.4377l6x]Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.4gmdh5y][bookmark: bookmark=id.2a1vuh6][bookmark: bookmark=id.1awy1lk][bookmark: bookmark=id.3uwlk9d]




B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.p764oz]GV giới thiệu mặt đồng hồ




 GV gắn đồng hồ chỉ giờ đúng lên bảng, hướng dẫn HS đọc giờ đúng trên đồng hồ, chẳng hạn: “Kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ đúng vào số 9, ta nói: Đồng hồ chỉ 9 giờ”.
[bookmark: bookmark=id.396tncs]GV gắn một số đồng hồ chỉ giờ đúng khác lên bảng, HS đọc giờ đúng rồi chia sẻ với bạn.
[bookmark: bookmark=id.1oc3xkl]GV gọi một vài HS trả lời, đặt câu hỏi để HS giải thích tại sao các em lại đọc được giờ như vậy.
[bookmark: bookmark=id.48brg8e][bookmark: bookmark=id.2nh1qg7]Lưu ý: Khi quay kim đồng hồ, GV quay kim dài trên đồng hồ để HS thấy được việc di chuyển của kim dài kéo theo việc di chuyển của kim ngắn.
C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.12mc0o0][bookmark: bookmark=id.3mlzjbt][bookmark: bookmark=id.21r9tjm]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.gwk3rf][bookmark: bookmark=id.1g1hwn1]

GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ: Làm thế nào em đọc được giờ đúng trên đồng hồ?

	HS quan sát mặt đồng hồ theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về các thông tin trên đồng hồ, chẳng hạn: kim ngắn, kim dài, mặt đồng hồ có những số nào, những vạch chia trên mặt đồng hồ ra sao?,...
[bookmark: bookmark=id.2vrnrdr]Đại diện nhóm chia sẻ trước lóp.

Nhận biết mặt đồng hồ và cách đọc giờ đúng
“Mặt đồng hồ có 12 số, có kim ngắn và kim dài. Kim ngắn và kim dài đều quay được và quay theo chiều từ số 1 đến số 12 rồi tiếp tục từ số 12 sang số 1. Kim ngấn chỉ giờ, kim dài chỉ phút”.








Thực hành xem đồng hồ
Thực hành theo nhóm, phân biệt kim ngắn, kim dài, quay kim trên mặt đồng hồ của nhóm, rồi đọc kết quả.


HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp/nhóm bàn: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?
[bookmark: bookmark=id.30w7mf8]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.





  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 32     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.
Biết xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ; bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày.
Cơ hội học tập trải nghiêm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động thực hành quan sát, trao đổi, chia sẻ ý kiến về xem đồng hồ tại các thời điểm gắn với sinh hoạt hằng ngày, HS có cơ hội được phát triển NL giao
tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác và cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẦN BỊ
GV chuẩn bị một đồng hồ giấy có thể quay được kim dài và kim ngắn. Mỗi nhóm HS mang đến một đồng hồ có kim dài và kim ngắn.
Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 2. 





GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp







[bookmark: bookmark=id.3ebdie9]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3rqjeda]HS quan sát các bức tranh, thảo luận và đặt thêm kim ngắn vào đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng với hoạt động trong tranh.
[bookmark: bookmark=id.26vtol3][bookmark: bookmark=id.360rhgp][bookmark: bookmark=id.m13ysw][bookmark: bookmark=id.1l61roi]D. Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.455pacb][bookmark: bookmark=id.3jfxdfq][bookmark: bookmark=id.4ikv6bc][bookmark: bookmark=id.1yl7nnj]








E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2xq5gj5]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho em trong cuộc sống?
[bookmark: bookmark=id.1cvfqqy]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.3wv39er]Đe xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2c0djmk]Em hãy đoán xem đồng hồ sau chỉ mấy giờ.

	

HS thực hiện các thao tác sau:
[bookmark: bookmark=id.4015fau]Đọc giờ đúng trên đồng hồ.
[bookmark: bookmark=id.2f6fpin]Đọc thông tin dưới bức tranh để chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tình huống trong tranh.
[bookmark: bookmark=id.ubpzqg]Nói cho bạn nghe kết quả.

Sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí.
[bookmark: bookmark=id.1tgnsm2]Nói về hoạt động của bản thân tại thời gian trên mỗi đồng hồ đó.
- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.


Kể chuyện theo các bức tranh.


Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.2kazkk4]HS thêm kim ngắn vào mặt đồng hồ chỉ thời điểm thích hợp khi bạn Châu đi từ thành phố về quê và thời điểm về đến nơi. Nói cho bạn nghe suy nghĩ của em khi xác định thời gian đi từ thành phổ về quê như vậy.
[bookmark: bookmark=id.zg9urx]HS liên hệ với bản thân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 32     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.2h4xeo1]Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chừ nhật.
[bookmark: bookmark=id.wa7ovu]Thực hiện được phép tính với số đo độ dài xăng-ti-mét.
[bookmark: bookmark=id.3g9v7jn][bookmark: bookmark=id.1vf5hrg]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.3shgmrz]Thông qua các hoạt động: đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; giải quyết bài toán gắn với tình huống thực tiễn và số đo độ dài, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.27mqwzs]Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện HS có cơ hội phát triển NL hợp tác, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Đồng hồ giấy có kim giờ, kim phút.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.28ubdqh]- GV hướng dần HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngừ của các em.





[bookmark: bookmark=id.1n4jgtw]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.11erjxb][bookmark: bookmark=id.4746zhp][bookmark: bookmark=id.2m9h9pi]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.3lef2l4][bookmark: bookmark=id.20jpcsx]GV nên giúp HS nhận biết sự liên hệ giữa các phép tính cho trong bài để thực hiện tính nhấm một cách hợp lí.
[bookmark: bookmark=id.1etxfwc][bookmark: bookmark=id.2zon5oj][bookmark: bookmark=id.4kjcvgq][bookmark: bookmark=id.3ytkyk5]Bài 2 Đặt tính rồi tính:
[bookmark: bookmark=id.2dyv8ry][bookmark: bookmark=id.1s93bvd]
Tính: GV hướng dẫn HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải.


[bookmark: bookmark=id.2re14qz][bookmark: bookmark=id.16jbeys][bookmark: bookmark=id.4c8quj6]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3qiyxml][bookmark: bookmark=id.25o97ue]HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt theo ngôn ngữ cá nhân, chẳng hạn: Trong bức tranh này có 9 hình tròn.

	
HS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập phép cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 100 đế tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.
[bookmark: bookmark=id.nzlnya]HS chia sẻ trước lớp: Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

HS thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài.



HS đặt tính rồi tính ra vở hoặc ra nháp.
Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
HS nhận xét khó khăn, sai lầm (nếu có) khi đặt tính và tính kết quả các phép tính cộng, trừ các số có hai chữ số nêu trong bài và nêu cách khắc phục.

Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được tạo thành từ những hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại? (HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi. kết quả vào vở: Có 7 hình vuông, 9 hình tròn, 7 hình tam giác, 3 hình chữ nhật)





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 33     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.
Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chừ nhật.
Thực hiện được phép tính với số đo độ dài xăng-ti-mét.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động: đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; giải quyết bài toán gắn với tình huống thực tiễn và số đo độ dài, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện HS có cơ hội phát triển NL hợp tác, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Đồng hồ giấy có kim giờ, kim phút.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 4
[bookmark: bookmark=id.43y4tlm]Lưu ý: HS phân biệt kim phút và kim giờ. Để chọn được giờ theo đúng yêu cầu cần giữ nguyên kim phút ở vị trí số 12.
[bookmark: bookmark=id.y8pe18]Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng 2 giờ; 11 giờ.
[bookmark: bookmark=id.3i8cwp1]HS thực hiện các thao tác sau:
+ Đọc tình huống “Ngày sách Việt Nam".
+ Xem tờ lịch, đối chiếu với số chỉ ngày, nhìn vào dòng chữ chí tháng, sau đó đọc thứ rồi trả lời câu hỏi.




[bookmark: bookmark=id.1xdn6wu][bookmark: bookmark=id.2wikzsg][bookmark: bookmark=id.1bnva09][bookmark: bookmark=id.3vniso2]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.2ast2vv]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.








[bookmark: bookmark=id.39xqvrh][bookmark: bookmark=id.1p315za]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.492oon3][bookmark: bookmark=id.2o7yyuw][bookmark: bookmark=id.13d992p]Bài 6
[bookmark: bookmark=id.3ncwrqi][bookmark: bookmark=id.hnhc64]Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về chiều cao của các con vật trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.31n4utx]HS nhận xét các câu trả lời của bạn.

[bookmark: bookmark=id.40s2npj][bookmark: bookmark=id.1gsf51q][bookmark: bookmark=id.2fxcxxc][bookmark: bookmark=id.v2n855]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3f2aqsy]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1u7l10r]Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?
	
HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.2j3f3tf]Quan sát rồi tìm và nêu ra đồng hồ chỉ đúng 3 giờ.
HS thực hiện các thao tác sau:
+ Đọc tình huống “Tuần lễ văn hoá đọc”; “Khai mạc ngày 21 tháng tư”; “Kết thúc vào thứ mấy?”.
+ Suy luận: 1 tuần lễ có 7 ngày; từ thứ tư này đến thứ ba tuần sau là tròn 7 	+ Trả lời câu hỏi: Nếu khai mạc ngày 21 tháng tư (thứ tư) thì kết thúc vào
ngày thứ ba tuần sau.
[bookmark: bookmark=id.4hdapkn]Chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra và nói kết quả.

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.py3d3o]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán  đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trù để tìm câu trả lời cho bài toán
đặt ra, giải thích tại sao).
HS viết phép tính thích họp và trả lời:
Phép tính: 85 - 35 = 50.
Trả lời: Thanh gỗ còn lại dài 50 cm.
HS kiểm tra phép tính và kết quả. Nêu câu trả lời.

Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
[bookmark: bookmark=id.22i71yb]HS chọn con vật cao nhất và lí giải theo cách suy nghĩ của cả nhân mình.





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 33     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM VUI HỌC TOÁN 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Đọc và vận động theo nhịp bài thơ, thông qua đó củng cố kĩ năng xem đồng hồ và hiểu được ý nghĩa của thời gian. Trải nghiệm các động tác tạo hình đồng hồ chỉ giờ đúng.
[bookmark: bookmark=id.45wmir0]Thực hành lắp ghép, tạo hình phát huy trí tưởng tượng sáng tạo của HS.
[bookmark: bookmark=id.2l1wsyt]Thực hành thiết kế, trang trí đồng hồ; gấp máy bay và trang trí máy bay; phi máy bay và đo khoảng cách bằng bước chân.
[bookmark: bookmark=id.107736m][bookmark: bookmark=id.3k6uluf]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.47v47we]Thông qua các hoạt động trải nghiệm: đọc thơ, vận động theo nhịp, tạo hình đồng hồ bàng động tác cơ thể, lắp ghép tạo hình mới bằng các hình đã học, đo đạc trong thực tế và giải quyết các vấn đề phát sinh, HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark=id.2n0ei47]Thông qua các hoạt động thuyết trình về các sản phẩm và ý tưởng của nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.125osc0]Thông qua hoạt động nhóm, HS có cơ hội phát triển NL hợp tác.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1zc4w28]Một số mặt đồng hồ vẽ trên giấy to, hoặc trên máy chiếu, hoặc đồng hồ thật.
[bookmark: bookmark=id.4jbseq1]Mỗi nhóm có đủ đĩa giấy, các số, kim đồng hồ, kéo, băng dính hai mặt, bút màu để làm đồng hồ bằng đĩa giấy.
[bookmark: bookmark=id.2yh2oxu]Các hình bằng giấy màu để ghép như bài 3.
[bookmark: bookmark=id.1dmcz5n]Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy (nửa tờ A4) để gấp máy bay, bút màu để trang trí máy bay.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1
[bookmark: bookmark=id.4b16dsh]Đọc bài thơ và vận động theo nhịp
HS thực hiện theo hướng dẫn GV:
[bookmark: bookmark=id.2q6go0a]Chẳng hạn:
+ Bài thơ nhắc chúng mình nhớ kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
+ Bài thơ còn nhắc chúng mình: Thời gian trôi nhanh nên em phải chăm chỉ học.
[bookmark: bookmark=id.3pbegvw]GV khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em. Nhấn mạnh: kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút và gợi cho HS về quý trọng thời gian. Nhắc HS về nhà đọc bài thơ cho người thân nghe.
GV hướng dẫn HS chơi trò chơi tạo hình theo kim đồng hồ.
[bookmark: bookmark=id.24gor3p]GV làm mẫu (có thể gọi 1 HS lên bảng làm theo mẫu).
[bookmark: bookmark=id.jlz1bi]GV và HS cùng làm: Chơi cả lớp: GV nêu hiệu lệnh HS thực hiện.
[bookmark: bookmark=id.33lmjzb]Lưu ý: Sau khi chơi, GV có thể hỏi HS chơi có thích không? Có khó không? Khó thế nào?
[bookmark: bookmark=id.1iqwu74]Hoạt động 2. Thiết kế đồng hồ bằng đĩa giấy

GV hướng dẫn HS làm đồng hồ bằng đĩa giấy.




Hoạt động 3. Lắp ghép, tạo hình







Hoạt động 4. Trò chơi: “Phi máy bay”
- GV hướng dần HS gấp máy bay theo từng thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1w62q65]Lưu ý: GV có thể hướng dần gấp máy bay theo cách khác đơn giản hơn.
[bookmark: bookmark=id.4g5q8ty][bookmark: bookmark=id.2vb0j1r]GV hướng dẫn các nhóm HS phi máy bay ngoài sân trường (hướng dẫn 1 nhóm làm mẫu)
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.oqiwcz]HS nói cảm xúc sau giờ học.
[bookmark: bookmark=id.38q6f0s]HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.
[bookmark: bookmark=id.1nvgp8l]HS nói về hoạt động còn lúng túng, nếu làm lại sẽ làm gì.
	
HS đọc bài thơ và vận động theo nhịp.
[bookmark: bookmark=id.15bqy83]HS nói cho bạn nghe qua bài thơ em biết thêm điều gì.






Chơi trò chơi vận động theo kim đồng hồ




HS thực hiện trong nhóm.




Mỗi nhóm làm đồng hồ của nhóm mình; trang trí đồng hồ bằng bút màu; trình bày sản phẩm.
[bookmark: bookmark=id.42qkcux]Khuyến khích HS sáng tạo trong các hoạt động:
+ Trang trí đồng hồ cho đẹp.
+ Trình bày, giới thiệu về sản phẩm đồng hồ của nhóm.
[bookmark: bookmark=id.2hvun2q]Tổ chức các nhóm đi xung quanh lớp quan sát và bình chọn sản phẩm của nhóm bạn.
Hoạt động theo nhóm
[bookmark: bookmark=id.x14xaj]HS ghép các hình như trong SGK hoặc ghép hình theo ý thích và giới thiệu về hình mới ghép.
[bookmark: bookmark=id.3h0sfyc]HS nói cho bạn nghe hình vừa ghép được là hình gì, hình đó được tạo bởi các hình nào.

Gấp máy bay
Hoạt động theo nhóm
HS dùng bút màu trang trí máy bay, đặt tên cho máy bay của mình (có the viết tên của em hoặc tên khác).
b) Thi máy bay nào bay xa hơn






  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 33     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN  TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.2epsh6n]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.tv2reg][bookmark: bookmark=id.3duqa29]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.41izw48]Thông qua các hoạt động: đếm số lượng, nêu số tương ứng. so sánh số lượng sử dụng các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lặp luận toán học, NL giao tiếp toán học.
[bookmark: bookmark=id.2goa6c1]Thông qua việc đặt câu hỏi và trả lời liên quan đến các kiến thức toán học gắn với vấn đề thực tiễn cuộc sống, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1t00ka2]Các thẻ số từ 0 đến 10, các thẻ chữ từ “không” đến “mười”, các thẻ hình như trong SGK trang 158.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 1. Chơi trò chơi “Ghép thẻ”
[bookmark: bookmark=id.26f6g93]GV có thể cho HS xếp các thẻ số theo thứ tự từ bé đến lớn, đặt ra các yêu cầu cho HS thao tác, chẳng hạn: Bắt đầu từ 6 đếm thêm 3; chọn ra những số bé hơn 6, chọn ra những số lớn hơn 8, ...
[bookmark: bookmark=id.35k494p]Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.44p220b][bookmark: bookmark=id.1kpejci][bookmark: bookmark=id.2jucc84]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.yzmmfx][bookmark: bookmark=id.1y4kfbj][bookmark: bookmark=id.2x9i875][bookmark: bookmark=id.4i47xzc]



Bài 3
[bookmark: bookmark=id.1cesiey][bookmark: bookmark=id.3weg12r]Có thể thay bằng các thẻ số khác hoặc lấy ra 4 thẻ số bất kì (trong các số từ 0 đến 10) và thực hiện tương tự như trên.

Bài 4
- HS dựa vào việc đếm để tìm các số trong các ô rồi đọc các số đó.
- HS đếm các số theo thứ tự (xuôi, hoặc ngược lại) từ các dãy số vừa thiết lập.
[bookmark: bookmark=id.2bjqbak]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.qp0lid][bookmark: bookmark=id.3aoo466][bookmark: bookmark=id.1ptyedz]Bài 5

[bookmark: bookmark=id.49tlx1s][bookmark: bookmark=id.1446hhe]HS có thể đặt câu hỏi cho bạn về so sánh số lượng liên quan số lượng các đồ vật trong tranh.


E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.32e238m]Bài học hôm nay, em ôn lại được những gì?
[bookmark: bookmark=id.1hjcdgf]Đe có thế làm tốt các bài trên, em nhắn bạn điều gì?

	
Mỗi nhóm HS nhận được các bộ thẻ như SGK.
[bookmark: bookmark=id.lkgqgw]HS chọn ra các bộ thẻ biểu diễn cùng số lượng, đọc các số.


Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.

HS lấy các thẻ số 3, 9, 6, 7. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

- HS dựa vào việc đếm để tìm các số trong các ô rồi đọc các số đó.
- HS đếm các số theo thứ tự (xuôi, hoặc ngược lại) từ các dãy số vừa thiết lập.


HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì. Em đã nhìn thấy những đồ vật nào trong tranh, chúng dùng để làm gì?
[bookmark: bookmark=id.2oyw79l]HS đặt câu hỏi cho bạn về số lượng các đồ vật, sự vật trong bức tranh. HS đếm và nói số lượng, chẳng hạn: Có 3 cái búa, có 2 cái cưa, có 5 cái kìm,...






  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 34     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.4ey5s39][bookmark: bookmark=id.1uyi9fg][bookmark: bookmark=id.3ft7z7n]BÀI : ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1O
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Ôn tập tông hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3t8dv6o]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.28do5eh][bookmark: bookmark=id.niyfma]Cơ hội học tập trải nghiêm và phát triển năng lực cho học sinh
- Thông qua luyện tập thực hành tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Thông qua việc nhận biết các bài toán từ các tranh ảnh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học để diễn tả bài toán, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL mô hình hoá toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Các the số và phép tính để HS thực hành tính nhẩm.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.10y4blb]GV hướng đẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp, khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

[bookmark: bookmark=id.4k2pn4q]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3ycxq85][bookmark: bookmark=id.1eda7kc][bookmark: bookmark=id.2z7zxcj]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.2di80fy][bookmark: bookmark=id.3cn5tbk]HS nêu cách thực hiện phép tính ở câu b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt từ trái qua phải


[bookmark: bookmark=id.4bs3m76][bookmark: bookmark=id.2qxdwez][bookmark: bookmark=id.1rsg3jd]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.257lzie][bookmark: bookmark=id.162o6ms][bookmark: bookmark=id.3q2bpal]



Bài 3
[bookmark: bookmark=id.1jhu2lt][bookmark: bookmark=id.34cjse0][bookmark: bookmark=id.kcw9q7]



Bài 4
[bookmark: bookmark=id.43hhl9m][bookmark: bookmark=id.2imrvhf]HS quan sát tranh ở câu b) và tham khảo câu a), suy nghĩ cách giai quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm
Ví dụ: Có 7 ngôi sao màu vàng và 3 ngôi sao màu đỏ. Có tất ca 10 ngôi sao. Thành lập các phép tính: 7 + 3 = 10; 3 + 7= 10; 10-7 = 3; 10-3 = 7.
[bookmark: bookmark=id.xs25p8]GV chốt lại cách làm. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.3hrpod1][bookmark: bookmark=id.1wwzyku][bookmark: bookmark=id.4gwnh8n]C. Hoạt động vận dụng
Bài 5
[bookmark: bookmark=id.2w1xrgg]- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.

	HS chơi trò chơi "Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhâm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3kxru94]HS chia sẻ trước lớp Đại diện một số bàn, đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

HS làm câu a); Tìm kết quả các phép cộng hoặc irừ nêu trong bài rồi ghi phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.snianr]Đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quà các phép tính tương ứng.
Bài 2
Cá nhân HS quan sát tranh vẽ, nhận biết và nêu phép cộng thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn, lí giải bang ngôn ngữ cá nhàn; Chia sẻ trước lớp.
Bài 3
Cá nhân HS quan sát tranh, nhận biết và nêu phép trừ thích hợp với từng tranh vẽ; Thào luận với bạn, lí giải bằng ngôn ngừ cá nhân; Chia sé trước lóp.

Cá nhân HS quan sát tranh ở câu a), nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp, ví dụ: 6 + 4 = 10; 10 - 4 6; ...






HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.1b781o9]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 7-2 = 5.
Trả lời: Trong ổ còn lại 5 quả trứng chưa nở.
- HS kiểm tra.




  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 34     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Ôn tập tông hợp về đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.1omdxna]Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.48m1gb3]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động: đểm số lượng, nêu số tương ứng, sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh hai số, ước lượng số lượng đồ vật H.S có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Một số thẻ số (như bài 2 trang 162 SGK, bài 3 trang 163 SGK).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
GV tổ chức cho 












B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: 
HS quan sát tranh đếm số lượng mỗi loại quả rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.2fgpplc]HS nhận xét cách đếm của bạn và chia sẻ cách đếm khác nếu có.
[bookmark: bookmark=id.ulzzt5]Bài 2











Bài 3

GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.


[bookmark: bookmark=id.2svvlkd][bookmark: bookmark=id.4dqlbck][bookmark: bookmark=id.1tqxsor]Bài 4
HS quan sát các số 67, 49, 85, 38 để tìm số bé nhất, số lớn nhất rồi sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
[bookmark: bookmark=id.1815vs6]Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.
[bookmark: bookmark=id.3s0tefz]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.mbdyvl][bookmark: bookmark=id.36b1hje][bookmark: bookmark=id.2763ons]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.1lgbrr7][bookmark: bookmark=id.45fzaf0][bookmark: bookmark=id.3jq7dif][bookmark: bookmark=id.zqjuum][bookmark: bookmark=id.2kl9kmt]GV nhận xét: Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng đếm chính xác được mọi thứ mà dùng nhiều kĩ năng ước lượng. Em đã bao giờ ước lượng số
lượng chưa? 
D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1yvhnq8]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.4iv56e1]Để có thể đếm đúng số lượng, so sánh chính xác hai số em nhấn bạn điều gi?
	
HS chơi trò chơi “Bí ẩn mỗi con số” theo nhóm hoặc cả lớp:
- Một HS viết ra 5 số (mỗi số chứa một thông tin bí mật và có ý nghĩa nào đó liên quan đến ngươi viết) rồi đưa cho các bạn trong nhóm xem.
- Các HS khác đọc số, suy nghĩ, dự đoán và đặt câu hỏi để biết những số bạn viết ra có bí ẩn gì. Mỗi số được đoán 3 lần, ai giải mã được nhiều số bí ẩn nhất người đó thắng cuộc.

HS quan sát tranh đếm số lượng mỗi loại quả rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
HS nhận xét cách đếm của bạn và chia sẻ cách đếm khác nếu có.

a) HS thực hiện theo cặp: Cùng nhau rút ra một thẻ số bất kì, rồi đọc mỗi số đó.
b)HS thực hiện tìm sô thích họp trong ô ? rồi ghi kết quả vào vở:
25 gồm 2 chục và 5 đơn vị, 
ta viết 25 = 20 + 5;
64 gồm 6 chục và 4 đơn vị, 
ta viết 64 = 60 + 4;
80 gồm 8 chục và 0 đơn vị,
 ta viết 80 = 80 + 0. 
HS đổi vở kiểm tra lẫn nhau, nói kết quả.

Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.3elnigy]Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.





HS quan sát hình và dự đoán trong hình có bao nhiêu chiếc cốc. Sau đó, đếm để kiểm tra lại dự đoán của mình.
Kể cho bạn nghe những tình huống em thấy người ta dùng ước lượng trong cuộc sống.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 34     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.2canjp9][bookmark: bookmark=id.3x5d9hg][bookmark: bookmark=id.1d5pqtn]BÀI : ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.1qkvmso]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4akj5gh][bookmark: bookmark=id.2pptfoa]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sình
[bookmark: bookmark=id.1by5a2y]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đon giản, biết vận dụng phép cộng, phép trừ đê giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.3vxssqr]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Một số tình huống đơn giản dần tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.334zbnb][bookmark: bookmark=id.429x4ix]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp, khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.


[bookmark: bookmark=id.2hf7eqq]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1vpfhu5][bookmark: bookmark=id.wkhoyj][bookmark: bookmark=id.3gk57mc]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.4fp30hy][bookmark: bookmark=id.19znkxk]HS nêu lại cách thực hiện phép tính mỗi dạng có trong bài 1. Đặc biệt, ở câu b): Ta cần thực hiện mỗi phép tính lần lượt trừ trái qua phải.


[bookmark: bookmark=id.294ldt6][bookmark: bookmark=id.3tzb3ld][bookmark: bookmark=id.o9vo0z]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.389j6os][bookmark: bookmark=id.47egzke]GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
[bookmark: bookmark=id.2mjr9s7]HS nhắc lại cách đặt tính thẳng cột và tính từ phải sang trái, những lưu ý khi thực hiện tính từng dạng bài.

[bookmark: bookmark=id.11p1k00][bookmark: bookmark=id.3lop2nt][bookmark: bookmark=id.20tzcvm]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.4ktmvjf][bookmark: bookmark=id.1f47fz1]GV hỏi HS: Để tránh những lồi sai trong tính toán chúng ta phải làm gì? Đe kiểm tra lại kết quả phép tính em làm như thế nào?

[bookmark: bookmark=id.2e958un][bookmark: bookmark=id.3z3uymu][bookmark: bookmark=id.tefj2g]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3de31q9]- Liên hệ, nhắc bạn sắp xếp đồ dùng gọn gàng để tránh xãy ra nhừm i đáng tiếc.


[bookmark: bookmark=id.2rob4to][bookmark: bookmark=id.4cj0ulv]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.25yj7x3][bookmark: bookmark=id.16tlf1h][bookmark: bookmark=id.3qt8xpa]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.l3ti4w][bookmark: bookmark=id.1k8rb0i]HS viết phép tính thích họp và trả lời:
Phép tính: 32 + 47 = 79.
Trả lời: Cả hai anh chị bẻ được 79 bắp ngô.
[bookmark: bookmark=id.448etob]HS kiểm tra lại phép tính và kết quả.



[bookmark: bookmark=id.2jdp3w4][bookmark: bookmark=id.yize3x][bookmark: bookmark=id.1xnx6zj][bookmark: bookmark=id.3iimwrq]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4hnkpnc]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.2wsuzv5]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	HS chơi trò chơi “Đố bạn” để ôn tập các phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 đã học.
[bookmark: bookmark=id.1ia9lv4]HS chia sẻ trước lóp: Đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng, phép trừ mà mình quan sát được.

HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính theo cách riêng nhanh hơn của mình).
[bookmark: bookmark=id.2uudapr]Đổi chéo vở, kiểm tra bài và cùng nhau chừa lỗi sai nếu có.

HS đặt tính vào vở hoặc bảng con rồi tính.
[bookmark: bookmark=id.1netgwl]Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



HS thảo luận tìm lỗi sai trong mỗi phép tính, cùng nhau sửa lại cho đúng 
[bookmark: bookmark=id.2zyx5r8]Liên hệ bản thân trong quá trình tính toán có gặp những lỗi sai kể trên không. Còn những lỗi sai nào nữa?

HS quan sát hình vẽ, suy nghĩ tìm số bị vết mực che đi.
[bookmark: bookmark=id.1sjdby2]- HS chia sẻ với bạn cách suy nghĩ để tìm số bị che khuất. Ghi lại kết quả.

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gi.
[bookmark: bookmark=id.353h0sp]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).





  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 35     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP VÊ THỜI GIAN 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng xem lịch, xem đồng hồ chỉ giờ đúng, nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hàng ngày.
[bookmark: bookmark=id.2oi8yxl][bookmark: bookmark=id.13nj95e]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động thực hành quan sát, trao đổi, chia sẻ ý kiến về xem lịch, xem đồng ho vào các thời điểm gắn với sinh hoạt hằng ngày, HS có cơ hội được phát triẻn NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán; kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sằn sàng hợp tác, giao tiếp với người khác, cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.3nn6rt7]Mặt đồng hồ có thể quay được kim dài và kim ngắn.
[bookmark: bookmark=id.22sh210]Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2g7my01]Chơi trò chơi “Đố bạn”. 
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.vcx87u][bookmark: bookmark=id.1uhv13g][bookmark: bookmark=id.3fckqvn]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.4ehijr9][bookmark: bookmark=id.18s346v]GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ: Làm thế nào em đọc được giờ trên đồng hồ?
Bài 2. 
[bookmark: bookmark=id.371ypy3]GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
+ Sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí.
+ Nổi về hoạt động của bản thân tại thời điểm trên mỗi đồng hồ đó.
[bookmark: bookmark=id.1m7905w]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.2lc6t1i][bookmark: bookmark=id.466witp][bookmark: bookmark=id.10hh39b]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3kh4lx4]Nếu có thời gian, HS có thể nêu tình huống đố bạn quay kim đồng hồ chỉ giờ tương ứng, chẳng hạn: Buổi tối, tớ đi ngủ lúc 9 giờ.


[bookmark: bookmark=id.2yrcp0j][bookmark: bookmark=id.1dwmz8c][bookmark: bookmark=id.4jm2esq]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3xwahw5]HS chỉ vào từng tờ lịch đọc cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.2d1ks3y]HS quan sát các tờ lịch trong bài, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
+ Ngày 19 tháng 5 là thứ tư;
+ Ngày 10 tháng 10 là chủ nhật.
[bookmark: bookmark=id.s6v2br]Nói với bạn về những sự kiện em biết gắn với những ngày nói trên.
[bookmark: bookmark=id.4bbgdv6][bookmark: bookmark=id.1rbsv7d][bookmark: bookmark=id.3c6ikzk]C. Hoạt động vận dụng
Nếu không có lịch và không có đồng hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? 
Ngày xưa khi chưa có lịch và đồng hồ, người ta làm gì để nhận biết thời gian?
[bookmark: bookmark=id.3plogyl][bookmark: bookmark=id.15m0yas][bookmark: bookmark=id.2qgqo2z]D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.24qyr6e]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp ích gì trong cuộc sống?
[bookmark: bookmark=id.jw91e7]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	
HS quay kim đồng hồ và đố bạn đọc giờ.

HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp/nhóm bàn: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
[bookmark: bookmark=id.2tmstz2]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.
HS thực hiện các thao tác sau:
[bookmark: bookmark=id.3srqmuo]Đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.
[bookmark: bookmark=id.27x0x2h]Đọc thông tin dưới bức tranh để chọn đồng hồ thích họp với mỗi tranh vẽ.
[bookmark: bookmark=id.n2b7aa]Nói cho bạn nghe kết quả.



HS quan sát tranh, quay kim ngắn trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng với hoạt động trong tranh, chẳng hạn: Buổi chiều, Mai giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ nên quay kim ngắn chỉ số 6.
[bookmark: bookmark=id.1zmew4x]Chia sẻ với bạn: Buổi chiều, em thường làm gì lúc 6 giờ?
HS chỉ vào từng tờ lịch đọc cho bạn nghe.
HS quan sát các tờ lịch trong bài, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp







HS có thể liên hệ với bản thân và trả lời một trong những câu hỏi
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                                           KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 35
MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng có kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.430ucxm]Củng cô kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
Củng cô kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
[bookmark: bookmark=id.2i64n5f]Biết sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét đê đo độ dài.
[bookmark: bookmark=id.xbexd8][bookmark: bookmark=id.3hb2g11]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.1q48ego]Thông qua các hoạt động: đọc, viết các số trong phạm vi 100; giải quyết bài toán găn với tình huông thực tiên và đo độ dài, HS có cơ hội được phát triên NL giải quyêt vân đê toán học, NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện, HS có cơ hội
phát triển NL họp tác, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1wgcq8u]Phiếu học tập. Mặt đồng hồ có thể quay được kim ngắn, kim dài.
[bookmark: bookmark=id.4gg08wn]Trò chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước khi vào giờ học, giữa giờ học
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.p0swfo]HS nêu yêu cầu và mời bạn đếm theo yêu cầu, 
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.485e7z3][bookmark: bookmark=id.390gf3h][bookmark: bookmark=id.1o5qpba]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.2naoi6w][bookmark: bookmark=id.3mfmb2i][bookmark: bookmark=id.gq6vi4][bookmark: bookmark=id.21kwlab]



Bài 2
[bookmark: bookmark=id.30pue5x][bookmark: bookmark=id.2f02h9c][bookmark: bookmark=id.u5crh5][bookmark: bookmark=id.3zus71j]




Bài 3
[bookmark: bookmark=id.3e50a4y][bookmark: bookmark=id.1taakcr]HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt theo ngôn ngữ cá nhân, chẳng hạn: Để lắp ghép được ô tô cần có 2 hình tròn, 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác và 1 hình vuông.
[bookmark: bookmark=id.17king6][bookmark: bookmark=id.2sf8d8d][bookmark: bookmark=id.4d9y30k]
	
Chơi trò chơi “Đố bạn”
Bài 1
HS quan sát đoàn tàu, tìm số còn thiếu. Đọc các số và ghi vào phiếu học tập các số còn thiếu trên các toa tàu.
Nêu số lớn nhất, số bé nhất trong các số trên.
Bài 2
Cá nhân HS làm bài: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài. Đổi chéo vở, kiếm tra bài và cùng nhau chữa lỗi sai nếu có.
HS đặt tính rồi tính. Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
Bài 3
Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được ghép thành từ những loại hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại? (HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi kết quả vào vở
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 35     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng có kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.
Củng cô kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
- Củng cô kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
Biết sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét đê đo độ dài.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động: đọc, viết các số trong phạm vi 100; giải quyết bài toán găn với tình huông thực tiên và đo độ dài, HS có cơ hội được phát triên NL giải quyêt vân đê toán học, NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Thông qua các chia sẻ, trao đổi nhóm đặt câu hỏi phản biện, HS có cơ hội
phát triển NL họp tác, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Phiếu học tập. Mặt đồng hồ có thể quay được kim ngắn, kim dài.
Trò chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước khi vào giờ học, giữa giờ học
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3rk663z][bookmark: bookmark=id.2k4mcat]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.












[bookmark: bookmark=id.z9wmim][bookmark: bookmark=id.3j9k56f]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4iehy21][bookmark: bookmark=id.2xjs89u][bookmark: bookmark=id.1yeufe8]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.1cp2ihn]

Khuyến khích HS tìm một bài toán thực tế liên quan đến độ dài hoặc liên quan đến thời gian.


[bookmark: bookmark=id.2bu0bd9]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.qzall2]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3ayy48v]Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	
HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.26pggbs]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hòi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).
[bookmark: bookmark=id.luqqjl]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
[bookmark: bookmark=id.35ue97e]Phép tính: 30 + 35 = 65.
Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.
[bookmark: bookmark=id.1kzojf7]Phép tính: 65 – 13 = 52.
Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 52 bức ảnh màu.
[bookmark: bookmark=id.44zc230]HS kiểm tra phép tính và kết quả. Nêu câu trả lời.


HS quan sát tranh, nêu độ dài của mỗi vật.
HS quan sát mỗi đồng hồ, đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.
HS quay kim đồng hồ chỉ giờ đúng theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: 3 giờ, 12 giờ.
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